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CHƯƠNG 1:
MỞ ĐẦU

1.1. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH

Tỉnh Yên Bái nằm trên tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện thuận lợi để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát triển văn hóa xã hội…không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế lớn trong cả nước mà còn trong giao lưu kinh tế quốc tế.

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đến nay, ngành công nghiệp của tỉnh có bước phát triển khá, đã hình thành và mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Tỉnh Yên Bái đã xây dựng và triển khai thực hiện đồng bộ quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất công nghiệp, quy hoạch phát triển một số ngành, sản phẩm công nghiệp có tiềm năng, thế mạnh gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất; rà soát, ban hành một số chính sách khuyến khích, ưu đãi thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp và một số cụm công nghiệp.

Toàn tỉnh hiện có 3 khu công nghiệp với diện tích quy hoạch 632ha, bao gồm: khu công nghiệp phía Nam (400 ha); khu công nghiệp Minh Quân (112 ha); khu công nghiệp Âu Lâu (120 ha). Tính đến ngày 31/12/2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 84 dự án đầu tư, đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 14.207 tỷ đồng.

Căn cứ Quyết định số 2108/QD-UBND ngày 15/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyêt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Trong đó, khu vực phía Bắc nút giao IC12 bố trí Tổ hợp Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ thuộc địa bàn huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Khu vực có vị trí thuận lợi, nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái 8,5Km, tiếp giáp nút giao IC12 từ cao tốc Hà Nội – Lao Cai vào thành phố Yên Bái. Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật Tổ hợp Khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ, trong đó có Khu công nghiệp Trấn Yên, đáp ứng nhu cầu đang tang cao của các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Tỉnh nói chung và thành phố Yên Bái nói riêng là rất cấp thiết.
KCN Trấn Yên đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam tại Văn bản số 91/TTg-KTN ngày 21/01/2021 với quy mô 339ha tại xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Nhằm triển khai phát triển Dự án KCN Trấn Yên, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Văn bản số 1814/UBND-XD ngày 11/6/2021 về việc đồng ý cho Tổng công ty Viglacera -CTCP nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên (khoảng 339ha) tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

 Ngày 10/12/2021 Tổng công ty Viglacera –CTCP đã có buổi báo cáo ý tưởng quy hoạch KCN Trấn Yên với Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái; và đã có Thông báo số 180-TB-VPTU ngày 10/12/2021 Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về ý thưởng quy hoạch một số dự án do Tổng công ty Viglacera –CTCP tài trợ lập quy hoạch, theo đó đồng ý thống nhất xác định phạm vi nghiên cứu KCN Trấn Yên quy mô giai đoạn I  khoảng 252.26ha làm căn cứ để triển khai lập quy hoạch.

Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Trấn Yên (giai đoạn I) tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 với quy mô 254,59ha làm căn cứ để triển khai thực hiện việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Trấn Yên giai đoạn I.
Vì vậy việc lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Trấn Yên giai đoạn I là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai xây dựng hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào KCN.

1.2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ QUY HOẠCH
1.2.1. Mục tiêu

- Cụ thể hóa đề án quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Trấn Yên tỉnh Yên Bái đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Văn bản số 91/TTg-CN ngày 24/01/2022;

- Cụ thể hóa Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt tại Quyết định số 2108/QD-UBND ngày 15/9/2020.

- Thu hút các nhà Đầu tư quan tâm đến các ngành công nghiệp sạch, ít gây ô nhiễm, hạn chế độc hại đối với môi trường thuộc các lĩnh vực: may mặc, cơ khí sửa chữa, chế biến sản phẩm từ gỗ trồng rừng, sản xuất hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng, sửa chữa lắp ráp điện tử…đồng thời đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với sự bền vững về môi trường, phù hợp về kiến trúc cảnh quan.

- Tạo nên một Khu công nghiệp đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, đa ngành đáp ứng tốt nhu cầu đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội cảu địa phương, ngoài ra còn tạo ra một không gian công nghiệp mới, đóng góp vào cảnh quan chung của khu vực.

- Làm cơ sở để triển khai lập các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình công nghiệp, nhà máy, kho tàng.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững và triển khai nghiên cứu dự án đầu tư xây dựng KCN

1.2.2. Nhiệm vụ

a. Đối với KCN:

- Xác định phạm vi ranh giới cho KCN, đánh giá hiện trạng quy hoạch.

- Xác định tính chất của KCN, loại hình công nghiệp, dự kiến quy mô lao động và các chỉ tiêu quy hoạch chủ yếu.

- Quy hoạch sử dụng đất đai KCN, gồm: cơ cấu sử dụng đất, phân khu chức năng, chia các lô đất xây dựng nhà máy và phân đợt đầu tư xây dựng.

- Quy hoạch xây dựng hệ thống HTKT cho KCN gồm: Quy hoạch giao thông, cấp nước, cấp điện, thông tin, san nền, thoát nước mưa, thoát nước bẩn và xử lý các chất thải độc hại.

- Quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng trên từng lô đất.

- Sơ bộ đánh giá tác động của KCN tới môi trường và kinh tế xã hội.

- Khái toán tổng mức đầu tư hệ thống HTKT cho KCN.

- Đề xuất điều lệ quản lý xây dựng trong KCN.

b. Đối với khu vực lân cận KCN:

- Cập nhật các dự án và quy hoạch liên quan tại khu vực nghiên cứu; các dự án nhà máy đang triển khai nằm lân cận...
- Đề xuất cơ cấu quy hoạch (chỉ xác định vị trí, quy mô và tính chất) cho các khu chức năng nằm lân cận KCN gồm:

+ Các khu nhà ở công nhân phục vụ KCN;

+ Các khu đất phát triển đô thị mới của xã trong đó có: các khu đất “Dịch vụ” đền bù cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất tái định cư nếu có, đất XD các công trình thiết yếu của xã, cây xanh, giao thông nội bộ;
+ Các khu đất tôn giáo, di tích, nghĩa trang, cây xanh cách ly;

+ Đất giao thông, mương nước và đất khác có liên quan.
1.3. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
1.3.1. Những cơ sở pháp lý
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Văn bản Hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị số 16/VBHN-VPQH của Văn phòng Quốc hội ngày 15/7/2020;
- Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

- Luật điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

- Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị. 

- Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Nghị định 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.
- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

- Thông tư 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật;

- Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp;

- Văn bản số 91/TTg-CN ngày 24/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc Đề án bổ sung quy hoạch phát triển Khu công nghiệp Trấn Yên tỉnh Yên Bái;

- Quyết định số 2108/QD-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyêt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

- Văn bản số 502/UBND-CN ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc chấp thuận nghiên cứu, khảo sát, quy hoạch và đề xuất dự án đầu tư Tổ hợp Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ khu vực nút giao IC12, thuộc địa bàn huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái.

- Văn bản số 1814/UBND-XD ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Yên Bái về việc giao cho Tổng công ty Viglacera - CTCP nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và tài trợ sản phẩm quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái;

- Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy số 180-TB/VPTU ngày 10/12/2021 về ý tưởng quy hoạch một số Dự án do Tổng công ty Viglacera-CTCP tài trợ quy hoạch (Trong đó, có ý tưởng quy hoạch Khu công nghiệp Trấn Yên);

- Biên bản Hội nghị ngày 24/01/2022 về việc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên (Giai đoạn I diện tích 254,59ha) tại các xã Minh Quân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyêt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Trấn Yên (giai đoạn I) tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 
- Biên bản Hội nghị lấy ý kiến các Sở, Ban, Ngành về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên (Giai đoạn 1) tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái ngày 26/5/2022.

- Biên bản Hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị huyện Trấn Yên về Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên (Giai đoạn 1) ngày 14/6/2022

- Văn bản số 3051/BXD-QHKT ngày 08/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn 1), tỉnh Yên Bái.

- Các văn bản pháp lý, tài liệu, số liệu, các quy hoạch chuyên ngành, các quy hoạch chi tiết, các dự án có liên quan;

1.3.2. Các cơ sở bản đồ và số liệu lập quy hoạch
- Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

- Các nguồn tài liệu, số liệu hiện trạng khu vực lập quy hoạch do các cơ quan quản lý cung cấp;

- Các kết quả điều tra về dân số, đất đai;

- Các kết quả điều tra, khảo sát, các số liệu, tài liệu khí tượng, thủy văn, địa chất, địa hình, hiện trạng kinh tế, xã hội và các tài liệu, số liệu liên quan;

- Các dự án có liên quan đã được phê duyệt;

- Các số liệu điều tra, khảo sát thực địa do các chuyên gia của Công ty CP Tư vấn xây dựng CN và Đô thị Việt Nam thực hiện.

- Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2.000 do Trung tâm Tư vấn Trắc địa và Xây dựng - Viện khoa học công nghệ xây dựng, Bộ xây dựng lập;

Và các tài liệu, số liệu thu thập tại khu vực nghiên cứu.
CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ HIỆN TRẠNG KHU VỰC     QUY HOẠCH
1.4. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN
1.4.1. Vị trí, ranh giới và quy mô nghiên cứu
a. Vị trí: Khu công nghiệp Trấn Yên thuộc các xã Bảo Hưng, Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
b. Ranh giới và quy mô lập quy hoạch:

Phạm vi ranh giới lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Trấn Yên được xác định như sau: 

- Phía Tây Bắc: Giáp trung tâm xã Bảo Hưng

- Phía Đông Nam: Giáp đường Âu Cơ.

- Phía Đông Bắc: Giáp đường nối QL32C với Âu Cơ

- Phía Tây Nam: Giáp đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai và khu dân cư xã Minh Quân.

+ Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 


339 ha
+ Diện tích lập quy hoạch phân khu (giai đoạn 1): 
254,59 ha

+ Diện tích đất quy hoạch KCN (giai đoạn 1) từng xã:

- Xã Minh Quân: 46,26ha;

- Xã Bảo Hưng: 208,33ha.

1.4.2. Địa hình

Địa hình khu vực lập quy hoạch chủ yếu là đất đồi núi trồng cây, còn lại là đất nông nghiệp, đất ở có vườn cây, ao hồ trũng;

Hướng dốc chính của địa hình từ Tây Bắc sang hướng Đông Nam, cao độ biến thiên từ 30-75m.

1.4.3. Khí hậu

Yên Bái có đặc trưng khí hậu vùng Tây Bắc nhiệt đới gió mùa và chịu ảnh hưởng nhiều của địa hình.

a. Nhiệt độ: 

· Nhiệt độ trung bình năm: 22,9oC – 23,9 oC.

· Nhiệt độ cao nhất: 38oC.

· Nhiệt độ thấp nhất: 4,6oC.

b. Mưa: 

· Lượng mưa trung bình năm: 2121mm.

· Số ngày mưa trung bình năm: 194 ngày.

Mưa nhiều vào các tháng 5,6,7,8,9 chiếm tới 80-85% lượng mưa cả năm.

c. Nắng:

Nằm ở vị trí nội chí tuyến, lượng bức xạ mặt trời là lớn và khá đồng đều. Số giờ nắng trong năm phụ thuộc vào độ che phủ của mây, những tháng nhiều mây che khuất mặt trời thì số giờ nắng giảm và ngược lại. Thành phố Yên Bái có số giờ nắng trung bình một năm là 1.278 giờ. 

d. Lượng bốc hơi:

Lượng bốc hơi trung bình năm là 263 mm.

e. Độ ẩm:

Độ ẩm tương đối trung bình: 87%

g. Gió:

Gió mùa Đông Bắc thịnh hành ở Yên Bái từ tháng 12 đến tháng 3. Gió mùa Đông Nam thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 11 tạo ra sự mát mẻ và mưa. Sang thời kỳ đầu mùa hè (tháng 5, 6) có gió Tây Nam xen kẽ tạo ra khí hậu khô nóng và độ ẩm thấp. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.

h. Giông:

Trong những ngày mùa đông, hiện tượng sương mù về sáng sớm và chiều tối rất phổ biến. Trong mùa này hàng năm còn có một vài ngày sương muối. Tổng số ngày có giông trung bình năm 100,2 ngày.

1.4.4. Thủy văn, địa chất công trình.
a/ Chế độ thuỷ văn của khu vực quy hoạch khá phong phú nhờ có sông Hồng chảy qua và hệ thống hồ, đầm, khe, suối.

+ Sông Hồng: Bắt nguồn từ dãy núi Nguy Sơn, cao 1.766m ở tỉnh Vân Nam Trung quốc, chảy qua tỉnh Yên Bái theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, các chi lưu của sông Hồng ở địa phận Yên Bái đều ở phía hữu ngạn và bắt nguồn từ dãy Hoàng Liên - Pú Luông như ngòi Thia, ngòi Bo, ngòi Hút ... sông Hồng chảy qua các huyện Văn Yên, Trấn Yên, thành phố Yên Bái. Lưu lượng nước sông Hồng thay đổi thất thường, mùa khô mực nước thấp nhất năm 2004 là 25,23 m, gây ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng đến sinh hoạt .Mùa mưa, lưu lượng và mực nước sông Hồng tăng nhanh, nước lũ tràn về đột ngột gây ra tình trạng ngập lụt, mực nước sông Hồng cao nhất vào mùa mưa năm 2004 là 31,36 m (năm 2005 là 32,13m ngày 28/9/2005), với những chu kỳ 50-60 năm thì có những trận lụt đột ngột tàn phá nhà cửa, ruộng mương ở hai bên sông.

Sông Hồng có nhiều tên gọi khác nhau. Đoạn chảy qua thành phố Yên Bái được gọi là sông Thao. Đoạn sông Hồng chảy qua thành phố Yên Bái độ dốc giảm, lòng rộng từ 100 - 200m, xuất hiện bãi bồi. Chiều sâu mùa cạn thấp nhất là 2 - 3m, mùa lũ có thể lên tới 20 - 30m. Trong 3 tháng từ tháng 7 đến tháng 9 trên sông Hồng có lưu lượng lũ lớn nhất xuất hiện. Ngọn lũ lớn nhất hàng năm xuất hiện vào các tháng 7, 8, 9 và trùng với mùa mưa bão nên thường gây lũ lớn trên sông. Do bị ảnh hưởng của lũ, nên ở thành phố thường xuyên có lụt cục bộ ở những khu vực thấp như phường Hồng Hà, Nguyễn Phúc, xã Tuy Lộc. Theo số liệu thống kê thì trong vòng 100 năm  trở lại đây có 5 lần sông Hồng lũ đặc biệt lớn đó là các năm 1913, 1945, 1968 và 1971, 2008

Một số yếu tố đặc trưng của sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Yên Bái:

· Lưu lượng lớn nhất 8400m3/s, tốc độ max= 3,02m/s.

· Lưu lượng nhỏ nhất 95m3/s, tốc độ min= 0,62m/s.

· Biên độ dao động mực nước năm nhiều nhất 7,53m, năm ít nhất 5,06m. 

· Mực nước đoạn sông Hồng qua Yên Bái ứng với các tần suất:

Tần suất sông Hồng

	P (%)
	1
	10
	20
	90

	H (m)
	34,92
	33,2
	32,2
	31,0


b. Địa chất công trình:

Theo tài liệu địa chất có cấu tạo như sau:

· Đất có nguồn gốc trầm tích: Có các lớp cấu tạo bằng cát, cát pha sét hoặc sét, sét pha, lớp dưới có lẫn sỏi sạn, đến lớp đá gốc. Phân bố dọc hai bờ sông Hồng một số khu vực ao hồ, lớp trên là bùn có lẫn xác động thực vật (mùn).

· Đất có nguồn gốc phong hoá: Có các lớp cấu tạo; sét pha lẫn sỏi sạn, dăm sạn lẫn đất đá phân bố theo các sườn đồi, núi, lớp dưới là đá gốc, hoặc đá biến chất.

Theo tài liệu báo cáo về dự án kè chống sạt lở bờ sông Hồng thì điều kiện địa chất công trình khu vực sát sông Hồng gồm 8 lớp đất đá:

· Lớp 1: Cát pha xám nâu, xám ghi, trạng thái chảy đến dẻo, bề dày lớp biến đổi từ 0,5m đến 6,2m.

· Lớp 2: Cát pha lẫn sét pha màu xám tro, xám ghi, trạng thái dẻo bề dày lớp 4,5m.

· Lớp 3: Sét pha màu xám nây, xám ghi. Trạng thái dẻo mềm, đôi chỗ kẹp cát, dẻo chảy. Bề dày lớp từ 2,0m đến 13,2m.

· Lớp 4: Cát hạt nhỏ đến trung, màu xám ghi lẫn sạn.Trạng thái chặt vừa, bề dày lớp thay đổi từ 5,0 đên 6,3m.

· Lớp 5: Cuội lẫn cát sạn, màu xám ghi, trạng thái chặt. Bề dày lớp thay đổi từ 1,5m đến 2,3m.

· Lớp 6: Sét pha màu xám vàng, xám nâu, trạng thái dẻo cứng lẫn dăm sạn. Bề dày lớp thay đổi từ 0,6m đên 9,0m.

· Lớp 7: Sét pha màu xám trắng lẫn sỏi sạn, trạng thải dẻo cứng đến cứng. Bề dày lớp biến đổi từ 4,0m đến 5,3m.

· Lớp 8: Đá cát kết màu xám trắng, xám vàng, nứt nẻ mạnh. Bề dày lớp chưa xác định do chưa khoan qua lớp này.

Nhìn chung, các lớp đất đá khu vực có khả năng chịu tải tốt. Khu vực Thành phố đã xây dựng nhiều nhà cao tầng trong nhiều năm tương đối ổn định.

c. Địa chất thuỷ văn:

- Tầng chứa nước lỗ hổng:

Phân bố dọc theo hai bờ sông Hồng ở Tuy Lộc - Bái Dương, tả ngạn sông Hồng, Âu Lâu, chiều dày lớp nước từ 1m - 11,1m ở độ sâu  tầng chứa 3,2m - 12,8m. Diện phân bố hẹp có sự thay đổi hướng, lưu lượng 0,6-3,89 l/s. 

- Tầng chứa nước khe nứt:

Phân bố rộng 1,5km - 2km, chiều dày tầng chứa 1000m, giàu nước, nằm sâu dưới mặt đất chừng 2-3m, lưu lượng từ 0,1 - 9,37l/s. Có khả năng cung cấp cho dân sinh và sản xuất công nghiệp.

1.5. HIỆN TRẠNG TỔNG HỢP
1.5.1. Hiện trạng sử dụng đất

Khu đất nghiên cứu quy mô lập quy hoạch chủ yếu là đất đồi trồng cây công nghiệp hiện trạng, ao hồ, ruộng trũng, được tổng hợp theo các bảng sau:
	STT
	Loại đất
	Diện tích (Ha)
	Tỷ lệ (%)
	Đánh giá

	1
	Đất phi nông nghiệp
	6,42
	2,52
	Không thuận lợi

	2
	Đất nông nghiệp
	224,55
	88,20
	Thuận lợi

	3
	Đất mặt nước, ao, hồ, kênh, rạch,
	13,76
	5,40
	Ít thuận lợi

	4
	Đất giao thông 
	3,24
	1,27
	Thuận lợi

	5
	Đất nghĩa trang
	0,14
	0,06
	Không thuận lợi

	6
	Dự án nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Edge Glass

 (chưa xây dựng )
	6,49
	2,55
	Ít thuận lợi

	Tổng
	          254,59 
	100,00
	 


1.5.2. Dân cư:

+ Bảng tổng hợp diện tích và dân số các đơn vị hành chính Khu vực nghiên cứu 

	STT
	Tên xã
	Diện tích (ha)
	Dân số (người)

	1
	Xã Bảo Hưng
	1047,13
	3056

	2
	Xã Minh Quân
	1962,41
	4630


+ Trong khu vực lập quy hoạch có khoảng 178 hộ dân với diện tích đất ở khoảng 6,42ha. Công trình chủ yếu là nhà thấp tầng 1-2 tầng.

1.5.3. Hệ thống giao thông 

+ Giao thông đối ngoại:

- Đường Âu Cơ: quy mô 50m (mặt đường 2x10,5m + vỉa hè 2x10m + phân cách giữa 9m);

- Đường trục dọc nối QL 32C với đường Âu Cơ: mặt cắt 33m (mặt 2x10,5m vỉa hè 2x5m, phân cách giữa 2m;

- Đường trục ngắn nối QL 32C với đường Âu Cơ: mặt cắt 33m (mặt 2x10,5m vỉa hè 2x5m, phân cách giữa 2m).


+ Giao thông nội bộ: trong khu vực quy hoạch có các tuyến đường giao thông đi vào các khu dân cư, chủ yếu là đường bê tông có mặt cắt 5-7m 
1.5.4. Hệ thống thoát nước mưa , nền xây dựng 

- Khu vực nghiên cứu dọc trục đường có độ cao từ 30-80m, với cấu tạo địa hình gồm: các đồi núi thấp đỉnh tròn hình bát úp, các thung lũng, khe suối len lỏi xen kẽ đồi núi.

- Khu vực dân cư hiện trạng có cao độ từ +31,50m đến +58,50m.

- Khu vực đồi núi có cao độ từ +50,90m đến +79,5m.

- Đường Âu Cơ có cao độ từ +32,0m đến +62,5m.

- Đường trục dọc 1 nối QL32C- Âu Cơ có cao độ từ +31,50m đến +64,10m

- Hướng thoát nước chủ yếu về phía Bắc xuống Nam; tập trung vào Khe Ngay (Ngòi Xẻ) ở trung tâm KCN từ đó thoát xuống phía Nam ra sông Hồng  

1.5.5. Hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường 

Hiện trạng khu vực chưa có hệ thống thoát nước thải, nước thải sinh hoạt của dân cư thoát tràn ra ruộng trũng trong khu vực.
1.5.6. Hệ thống cấp nước 

- Thành phố Yên Bái được cấp nước từ nhà máy nước Yên Bình công suất hiện nay 16.500 m3/ngđ lấy nguồn nước thô từ hồ Thác Bà;

- Tuyến ống cấp nước D300 chạy dọc đường Âu Cơ.

1.5.7. Hệ thống cấp điện

- Trong khu hoạch hiện có lưới điện 0.4kv cấp cho khu dân cư và điện 22kv cấp cho các nhà máy hiện có

- Nguồn điện cung cấp cho khu vực nghiên cứu hiện nay do nguồn điện của lưới điện  quốc gia cung cấp. Nguồn cấp điện trực tiếp cho các phụ tải do trạm 110kv Yên Bái, vị trí trạm tại km9.

- Hiện đã QH vị trí TBA 110/22KV Bảo Hưng (2x63KVA) để cấp cho KCN và khu lân cận

1.5.8. Hệ thống thông tin liên lạc  

Hiện có hệ thống thông tin liên lạc của các dự án lân cận

1.6. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.6.1. Những mặt thuận lợi
- Khu công nghiệp Trấn Yên  có vị trí thuận lợi, kết nối trực tiếp với đường Âu Cơ, đường nối QL32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai từ đó nối với hệ thống giao thông quốc gia đi qua huyện Trấn Yên, thành phố Yên Bái và các tuyến lộ khác trên địa bàn để vận chuyển hàng hóa đến các tỉnh lân cận 
- KCN có nguồn nhân lực lao động lớn đã qua đào tạo tại địa phương và các khu vực lân cận phát triển về công nghiệp như KCN Minh Quân, KCN phía Nam, KCN Âu Lâu, thành phố Yên Bái;
- Hiện trạng trong khu vực xây dựng KCN không phải đền bù đất ở và hạn chế GPMB mồ mà không có;
- Môi trường đầu tư tại Tỉnh Yên Bái được đánh giá thuận lợi, nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu đầu tư nên thuận lợi cho việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào dự án; Ngoài ra, quỹ đất xây dựng KCN tại Tỉnh Yên Bái không còn nhiều, việc quy hoạch KCN Trấn Yên tạo thêm quỹ đất công nghiệp cho Tỉnh Yên Bái;
· Chính quyền địa phương và nhân dân ủng hộ công tác GPMB và chuyển đổi ngành nghề nên thuận tiện cho công tác GPMB dự án.

1.6.2. Những mặt không thuận lợi

- Có địa hình chia cắt, nhiều đồi núi nhỏ.

- Nằm sát các khu dân cư hiện trạng và các khu vực quy hoạch đô thị.

- Trong khu vực có nhiều dân cư sinh sống, cần tại định cư
1.6.3. Phân tích đánh giá tác động tới các dự án đang triển khai và Phương án bảo vệ môi trường dân cư xen kẹp
- Vị trí KCN được quy hoạch đồng bộ với các dự án khác trong khu vực theo quy hoạch chung. Các dự án đô thị lân cận có tác động hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của KCN

- Khu vực dân cư sinh sống lân cận KCN sẽ được chỉnh trang hạ tầng, nâng cao đời sống. Từ ranh giới KCN đến khu dân cư ở lõi KCN được cách ly từ 200-300m bằng hệ thống cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường.  
CHƯƠNG 3:   ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP,                   CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - KỸ THUẬT
1.7. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH
1.7.1. Hiện trạng công nghiệp và các KCN của Tỉnh:

Toàn tỉnh hiện có 3 khu công nghiệp với diện tích quy hoạch 632ha, bao gồm: khu công nghiệp phía Nam (400 ha); khu công nghiệp Minh Quân (112 ha); khu công nghiệp Âu Lâu (120 ha). Tính đến ngày 31/12/2021, các KCN trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 84 dự án đầu tư, đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 14.207 tỷ đồng. Riêng trong giai đoạn 2016-2020, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 40 dự án đầu tư. 12 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích gần 550 ha thu hút được 11 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 500 tỷ đồng..

1.7.2.  Định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn Tỉnh Yên Bái:

Thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, đến nay, ngành công nghiệp của tỉnh có bước phát triển khá, đã hình thành và mở rộng thị trường tiêu thụ một số sản phẩm chủ lực, lợi thế của tỉnh, góp phần thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Với vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh, thời gian tới đòi hỏi ngành công nghiệp tiếp tục có những bước phát triển mới, nhanh và vững chắc, tạo bước đột phá cho sự phát triển giai đoạn 2021-2025. Theo đó tỉnh xác định phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường và phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cả nước, của khu vực và quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có dư địa tăng trưởng; thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa công nghiệp trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp nhanh và bền vững, tạo sự chuyển biến về chất lượng trong quá trình phát triển; huy động các nguồn lực, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng sạch thu hút các dự án đầu tư, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm làm nền tảng để thúc đẩy sản xuất công nghiệp. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp đến năm 2025 đạt 20.000 tỷ đồng (giá so sánh 2010), trong đó tỷ trọng ngành công nghiệp khai khoáng chiếm 5,6%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 80,12%; ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện nước 13,68%; ngành công nghiệp hoạt động quản lý và xử lý nước thải, chất thải là 0,6%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng bình quân 9%/năm.

Tỉnh đặc biệt ưu tiên nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng, tạo mặt bằng sạch để mời gọi thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện dự án đầu tư tại Khu công nghiệp phía Nam, khu công nghiệp Âu Lâu; các cụm công nghiệp Minh Quân, Bảo Hưng, Yên Thế, Âu Lâu, Thịnh Hưng... phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 65%, tỷ lệ lấp đầy tại các cụm công nghiệp là 60%. Khuyến khích mời gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp với quy mô khoảng 2.000ha bên hữu ngạn sông Hồng, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cùng với đó đầu tư đồng bộ và hoàn thiện hạ tầng lưới điện, đặc biệt là hạ tầng lưới điện nông thôn, phấn đấu đến năm 2025 cấp điện lưới quốc gia hoặc bằng các loại hình khác (điện mặt trời, điện gió, thủy điện nhỏ...) đến 100% số thôn, bản và 99% số hộ dân trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. Phấn đâu xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh trong khu vực; hình thành Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao của khu vực miền Bắc tại tỉnh Yên Bái vào năm 2022.

1.8. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUÂT CHỦ YẾU CỦA ĐỒ ÁN
1.8.1. Tính chất của KCN

- Là KCN tập trung tỉnh Yên Bái thuộc hệ thống các KCN Quốc gia  

- Là KCN đa ngành có giá trị gia tăng cao, trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm, thân thiện với môi trường, định hướng các nghành công nghiệp chính như: điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo có công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng, công trình công nghiệp nhẹ.. 

1.8.2. Chỉ tiêu sử dụng đất KCN:

Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật căn cứ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng (QCVN 01:2021/BXD) QCVN 07: 2016/BXD, QCVN 40:2011/BTNMT...; của Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên & Môi trường để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu. 
Các chỉ tiêu sử dụng đất KCN:

	Stt
	Loại đất
	Tỷ lệ % 

theo QCXDVN 01:2021 

	1
	Đất cây xanh, mặt nước
	≥10%

	2
	Đất giao thông
	≥10%

	3
	Đất các khu kỹ thuật
	≥1%


1.8.3. Các chỉ tiêu kiến trúc - xây dựng KCN:
 - Tại khu xây dựng các nhà máy, kho tàng:

 
+ Mật độ xây dựng tối đa: 70%.


+ Tầng cao xây dựng tối đa: 5 tầng (sàn).


+ Chiều cao xây dựng tối đa: 40m.


+ Hệ số sử dụng đất: 3,5 lần

- Tại khu điều hành, dịch vụ:


+ Mật độ xây dựng tối đa: 40-60%.


+ Tầng cao xây dựng tối đa: 12 tầng.


+ Chiều cao xây dựng tối đa: 40m.


+ Hệ số sử dụng đất: 4,8 lần

- Tại các khu kỹ thuật:


+ Mật độ xây dựng tối đa: 65%.


+ Tầng cao xây dựng tối đa: 4 tầng.


+ Chiều cao xây dựng tối đa: 16m.


+ Hệ số sử dụng đất: 2,6 lần

- Khoảng cách ly xây dựng giữa các xí nghiệp công nghiệp và khu dân cư đối với nhà máy: L>50m.

1.8.4. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật

* Giao thông: 


- Vận tốc thiết kế: 50km/h

- Chiều rộng làn xe: 3,5m - 3,75m.

- Độ dốc dọc lớn nhất của đường là: 7 %

- Bán kính cong bó vỉa nhỏ nhất: 15m

* Chuẩn bị kĩ thuật : 

- Cao độ nền toàn khu vực: cao hơn cao độ ngập lụt tối thiểu 0,5 m.

- Độ dốc nền i = 0,000 - 0,004.

- Độ dốc đường i < 1%

- Mật độ cống: 100% tổng chiều dài đường giao thông.

* Cấp điện:

- Khu vực các nhà máy công nghiệp

: 350 KW/ha.

- Khu kho tàng





: 50 KW/ha.

- Khu kỹ thuật





: 140 KW/ha.

- Khu điều hành và dịch vụ



: 30 W/m2 sàn

- Khu công viên cây xanh



: 0,5 W/m2.

- Chiếu sáng đường phố



: 1 W/m2

* Cấp nước:

- Các xí nghiệp công nghiệp


: 20-45m3/ha/ngày.đêm.

- Các công trình trung tâm điều hành
: 2 lít/m2 sàn/ngày đêm

- Giao thông, cây xanh


: 10m3/ha/ngày.đêm

- Nước cho sinh hoạt công nhân

: 50L/người/ngày.đêm

- Nước tưới vườn hoa, công viên

: 3 lít/m2/ngày đêm; 

- Nước rửa đường



: 0,4 lít/m2/ngày đêm

- Nước thất thoát, rò rỉ tối đa không vượt quá 15% tổng lượng nước trên;

- Áp lực cấp nước tối thiểu P=15m

- Nước cứu hỏa: số đám cháy tính toán đồng thời n=2; lưu lượng nước chữa cháy là 100L/s cho 01 đám cháy với áp lực nước tối thiểu khi có cháy P=10m;

* Thoát nước bẩn và VSMT:  

- Chỉ tiêu nước thải: bằng 80% chỉ tiêu nước cấp của đối tượng tương ứng.

- Chất lượng nước thải công nghiệp sau xử lý: Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn tiếp nhận nước thải đạt loại A theo QCVN 40:2011/BTNMT;

- Chất thải rắn công nghiệp: 0,5 tấn/ngày/ha đất xây dựng nhà máy.

- Khoảng cách ly xây dựng giữa các xí nghiệp công nghiệp và khu dân cư tối thiểu đối với nhà máy độc hại cấp 5: L>50m.

1.8.5. Dự kiến quy mô lao động khu vực quy hoạch:

- Chỉ tiêu: 70-90 lao động/1ha đất XD nhà máy.


CHƯƠNG 4: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT, TỔ CHỨC KHÔNG GIAN  KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
1.9. PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU QUY HOẠCH

1.9.1. Nguyên tắc, tiêu chí tổ chức phân khu

a/. Nguyên tắc chung: Cơ cấu tổ chức KCN Trấn Yên tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây:

- KCN được quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung huyện huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái cùng các quy hoạch lân cận đã được nghiên cứu, phê duyệt.

- KCN được quy hoạch đồng bộ với khu vực lân cận (trong khu vực nghiên cứu) nhằm tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất đối với KCN và kinh tế xã hội của địa phương. 

- Hướng tiếp cận giao thông đối ngoại hợp lý

- Xử lý kết nối hệ thống hạ tầng hiện trạng và quy hoạch hợp lý. Gắn kết với quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung;

- Phân khu chức năng phù hợp với các điều kiện sản xuất, công nghệ, tự nhiên, hiện trạng; Tiết kiệm đất đai, tiết kiệm chiều dài hệ thống giao thông, đường dây, đường ống để hạ thấp giá thành xây dựng, đảm bảo tính khả thi, thuận tiện linh hoạt trong khai thác sử dụng, giải quyết tốt mối quan hệ về bên trong và bên ngoài khu vực quy hoạch.

- Chia lô theo modun phù hợp với tính chất ngành nghề đầu tư theo yêu cầu của thị trường; Chia lô một cách linh động quy mô 2 - 4ha để bố trí các lô đất có kích thước khác nhau theo nhu cầu sử dụng đất của các nhà đầu tư vào khu công nghiệp bằng cách ghép các lô nhỏ hay chia các lô lớn. 

- Đảm bảo được các mối liên hệ của các khu chức năng trong toàn khu công nghiệp hợp lý về khoảng cách và tiêu chuẩn quy định;

- Đảm bảo cho sự phát triển bền vững cho toàn khu về mặt định hướng phát triển trong tương lai.

- Đảm bảo cảnh quan kiến trúc công nghiệp, cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Tạo được hệ thống cây xanh, tận dụng cảnh quan, đảm bảo cải thiện về vi khí hậu, môi trường sinh thái và cảnh quan;

- Quy hoạch mạng lưới giao thông hợp lý, đáp ứng nhu cầu lưu thông và phục vụ công nghiệp, là cơ sở để bố trí các hành lang kỹ thuật khác một cách đồng bộ.

- Đảm bảo hợp lý nhất trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng và khai thác quỹ đất trong xây dựng và giải phóng mặt bằng. 

- Phân kì đầu tư và kế hoạch khai thác quỹ đất hợp lý nhất.

- Tổ chức giao thông vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm, đi lại của lao động và vận chuyển nguồn thải, công tác cứu hộ phòng cháy chữa cháy ra vào hợp lý thuận tiện.

- Các khu chức năng bố trí hợp lý phù hợp với phân đoạn đầu tư

- Đảm bảo thuận tiện cho khai thác sử dụng đạt hiệu quả kinh tế cao.

- Đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy nổ, an ninh.

- Đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trư​ờng.

- Đảm bảo yêu cầu mỹ quan khu công nghiệp.

- Không làm ảnh hư​ởng tới các khu chức năng khác gần khu công nghiệp. 

b/. Nguyên tắc theo các lĩnh vực:

• Nguyên tắc kinh tế:

Đây là nguyên tắc quan trọng cho các nhà đầu tư​ xây dựng và kinh doanh hạ tầng, để giảm giá thành xây dựng tăng khả năng cạnh tranh, vì vậy cần áp dụng các biện pháp sau:

· Bố trí hợp lý tuyến giao thông để có thể sử dụng triệt để khả năng của các tuyến đường. 

· Giải quyết tốt việc san nền, thoát nư​ớc mư​a để đảm bảo xây dựng thuận lợi cho các nhà máy, đồng thời đảm bảo khả năng thoát n​ước dễ dàng.

· Chọn lựa modul diện tích các lô đất một cách hợp lý dựa trên các nhóm ngành sản xuất, hoàn toàn linh hoạt phù hợp với mọi nhu cầu đầu tư​.

· Nguyên tắc hợp lý và tiện lợi: Chia làm 3 khu chức năng theo đặc tính riêng của từng nhóm công nghiệp chủ đạo: khu xây dựng các nhà máy xí nghiệp công nghiệp, khu công trình hành chính, dịch vụ và khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

• Nguyên tắc an toàn:

· Bố trí cổng ra vào thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá, tránh tập trung vào một cổng chính.

· Kế hoạch phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi tr​ường, bãi rác và điểm xử lý nư​ớc thải cần đ​ược đề xuất thoả đáng trong giải pháp quy hoạch.

• Nguyên tắc mỹ quan:

- Bố trí các vành đai cây xanh quanh khu công nghiệp, đ​ường trục chính trong khu công nghiệp đều đư​ợc trồng cây xanh hoặc thảm cỏ, cây xanh đ​ược trồng xen lẫn trong các lô đất xây dựng công nghiệp.

- Bố trí dải công viên cây xanh ngăn cách giữa khu công nghiệp và khu đô thị.

- Bố trí các khu chức năng của khu công nghiệp phải phù hợp với cơ cấu chiếm đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức giao thông đối nội, đối ngoại trong khu công nghiệp phù hợp với yêu cầu về điều kiện vệ sinh, phòng hoả cũng nh​ư yêu cầu về cảnh quan .

- Các loại lô đất xây dựng XNCN cần đ​ược lựa chọn hợp lý về quy mô hình dáng, có khả năng thay đổi quy mô linh hoạt phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp mà không dẫn đến thay đổi lớn hệ thống giao thông hạ tầng kỹ thuật trong khu công nghiệp.

- Đảm bảo yêu cầu vận chuyển hàng hoá cho từng XN công nghiệp cũng nh​ư việc đi lại của công nhân, lựa chọn hợp lý dạng vận chuyển, tổ chức mạng l​ưới đường bề rộng đường.

- Tận dụng địa hình tự nhiên để hạn chế san lấp và duy trì cảnh quan tự nhiên. Đảm bảo độ dốc san nền và tổ chức thoát nư​ớc hợp lý, hệ thống cống thu nư​ớc mưa để kết hợp hồ điều hoà để tránh xảy ra úng lụt.

c/. Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp  Trấn Yên áp dụng một số giải pháp cụ thể nh​ư sau:

- Bố trí hợp lý tuyến giao thông, đảm bảo vận hành theo chức năng của đ​ường và đầu mối thuận lợi với giao thông đối ngoại.

- Các khu xí nghiệp ít nhu cầu về ph​ương tiện vận chuyển bố trí gần trục giao thông đối ngoại, bảo đảm tránh ùn tắc trong khu công nghiệp. Các nhóm ngành nghề giống nhau đ​ược bố trí theo từng cụm.

- Chọn lựa modul diện tích các lô đất một cách hợp lý dựa trên các yêu cầu thực tế ngành sản xuất, hoàn toàn linh động phù hợp với mọi nhu cầu đầu t​ư.

- Bố trí cổng ra vào thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, tránh tập trung vào một cổng chính. 

- Kế hoạch phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi tr​ường, bãi rác và điểm xử lý nước thải cần đ​ược đề xuất thoả đáng trong giải pháp quy hoạch. Đảm bảo các hành lang cách ly về giao thông, l​ưới điện. 

- Bố trí vành đai cây xanh quanh khu công nghiệp, đ​ường trục chính trong khu công nghiệp đều đ​ược trồng cây xanh bóng mát, cây xanh đ​ược trồng xen lẫn trong các lô đất xây dựng công nghiệp.

1.9.2. Định hướng chung:

- Quy hoạch khu công nghiệp đ​ược xem xét tới các đồ án quy hoạch, các dự án trong khu vực phụ cận và các dự án, quy hoạch có tính chất tổng thể “quy định” cho khu vực dự án.

- Xem xét quy hoạch tổng thể hệ thống KCN, đô thị và khu dân c​ư nông thôn toàn  huyện huyện Trấn Yên và vùng phụ cận, quy hoạch tuyến đường liên khu vực.. đặc biệt tuân thủ các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã quy định và các công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan: giao thông, cấp điện, cấp nư​ớc, xử lý rác thải, v.v...

- Xem xét tới quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch chuyên ngành khác của huyện Trấn Yên, của thành Phố Yên Bái để đề xuất ph​ương án phân kỳ đầu tư​ xây dựng, đầu nối hạ tầng, lập kế hoạch về triển khai, 

- Xem xét tất cả các yếu tố ảnh h​ưởng khác, có liên quan để hoàn chỉnh giải pháp thiết kế quy hoạch, phân kỳ đầu t​ư xây dựng.

b/. Những yêu cầu chính về phư​ơng án thiết kế

Đây là những yêu cầu khung, làm cơ sở đề xuất ph​ương án thiết kế:

- Các yêu cầu nội tại: 

+ Đảm bảo tính chất KCN nh​ư đã xác định ở trên.

+ Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế thiết kế.

+ Giảm thiểu những ảnh h​ưởng từ KCN tới môi tr​ường và khu vực xung quanh.

+ Sự liên kết về giao thông cũng như sự độc lập về vận hành giữa khu công nghiệp và đô thị.

- Các yêu cầu về liên kết, đấu nối bên ngoài: 

+ Đảm bảo đấu nối với các khu vực xung quanh và phụ cận: Các dự án công nghiệp khác trong khu vực, dự án về đào tạo nguồn nhân lực, dự án xây dựng những hạng mục công trình hỗ trợ.

 + Đảm bảo đấu nối về hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng đầu mối và công trình công cộng xã hội sử dụng chung cho khu vực.

* Trong khu vưc xây dựng KCN:

- Bố trí cổng chính của KCN mở trực tiếp tại một điểm ra đường Âu Cơ ở phía Đông Nam, và các cổng phụ mở về phía tiếp giáp của KCN với tuyến đường nối QL32C và đường Âu Cơ.
- Đường trục chính kết nối KCN với các tuyến đường quy hoạch đô thị trong tương lai, trên cơ sở đảm bảo thuận lợi cho việc bố trí các nhà máy cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của KCN và đô thị lân cận. Hệ thống giao thông chính trong khu công nghiệp được bố trí theo hướng song song với các tuyến đường đối ngoại.
- Bố trí hệ thống cây xanh và mương nước bao quanh KCN nhằm đảm bảo cách ly, hạn chế ô nhiễm và ngập úng cho khu vực xung quanh.
* Khu vưc lân cận KCN (trong phạm vi nghiên cứu):

- Đề xuất quy hoạch các tuyến đường giao thông chính của khu vực trên cơ sở phù hợp các dự án và quy hoạch liên quan tại khu vực nghiên cứu.
- Đề xuất cơ cấu quy hoạch (chỉ xác định vị trí, quy mô và tính chất) cho các khu chức năng gồm:

+ Các khu nhà ở công nhân phục vụ KCN.
+ Các khu đất phát triển đô thị mới của xã (gồm các khu đất “Dịch vụ” đền bù cho các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp, đất tái định cư nếu có, đất XD các công trình thiết yếu của xã, cây xanh, giao thông nội bộ...), được bố trí đồng đều theo địa bàn và quỹ đất của các xã.

+ Các khu dân cư hiện có được quy hoạch điều chỉnh tại các khu vực tiếp giáp với các khu đô thị mới của xã.
+ Đất giao thông, mương nước và đất khác có liên quan được quy hoạch phù hợp với KCN, khu đô thị mới và các khu dân cư hiện có.
1.9.3. Cơ cấu sử dụng đất KCN:

	STT
	CHỨC NĂNG SỬ DỤ NG ĐẤT
	Diện tích(m2)
	Tỷ lệ(%)

	1
	ĐẤT HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ KCN
	133.580,43 
	5,24

	2
	ĐẤT NHÀ MÁY, KHO TÀNG
	    1.748.456,63 
	68,68

	3
	ĐẤT CÂY XANH
	       319.463,08 
	12,55

	4
	ĐẤT CÁC KHU KỸ THUẬT
	34.294,20 
	1,35

	5
	ĐẤT GIAO THÔNG
	       310.071,41 
	12,18

	 
	TỔNG CỘNG
	2.545.865,75
	100


1.9.4. Các phân khu chức năng

Tổng diện tích đất quy hoạch KCN 
được chia thành các khu chức năng như sau:

a. Đất xây dựng khu trung tâm điều hành và dịch vụ:
Đất xây dựng trung tâm điều hành và các công trình dịch vụ công cộng đ​ược bố trí tại khu vực giáp trục đường Âu Cơ phía Đông Nam.. Trong đó dự kiến xây dựng:

- Khu nhà văn phòng quản lý điều hành và trưng bày giới thiệu sản phẩm.

- Khu nhà văn phòng cho thuê,

- Dịch vụ ngân hàng, bưu điện, thương mại.

- Khu nhà ăn, cantin dịch vụ ăn uống.

- Trạm xe cứu hoả, trạm y tế, và một số các hạng mục phụ trợ khác…

 - Khu dịch vụ phụ trợ: cung cấp dịch vụ phụ trợ cho công nhân, chuyên gia, dịch vụ ngân hàng, hải quan, trung tâm giới thiệu sản phẩm, triển lãm, hội thảo ...
- Khu điều hành: nơi làm việc của Ban quản lý khu công nghiệp, bố trí tại khu đất giáp với đư​ờng trục chính KCN, liên hệ thuận tiện với trục giao thông đối ngoại. Trong khu điều hành sẽ bố trí nhà làm việc của Ban quản lý KCN, các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp.
b. Đất xây dựng các nhà máy, kho tàng:
Đất xây dựng các nhà máy, kho tàng chiếm phần lớn diện tích KCN. Quy hoạch phân lô đất xây dựng các xí nghiệp công nghiệp được bố trí trên cơ sở định hướng tổ chức mạng lưới giao thông đã được xác định. 
- Các phân khu đất công nghiệp được bố trí tập trung thành các nhóm nhà máy công nghiệp có quy mô linh động từ 6 - 40ha đáp ứng cho mọi nhu cầu đầu tư. Các nhóm nhà máy công nghiệp ít ảnh h​ưởng đến môi trư​ờng sẽ được bố trí đầu hư​ớng gió gần với khu đô thị - thương mại dịch vụ, các nhà máy công nghiệp nhiều ảnh h​ưởng đến môi tr​ường xung quanh sẽ bố trí cuối hư​ớng gió và tại các khu vực thuận lợi trong công tác thu gom và xử lý chất thải phía Đông Bắc. Trong quá trình hoạt động sau này tuỳ theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, quy mô của mỗi lô có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo việc kết nối hợp lý thuận tiện với hệ thống kỹ thuật của tòan khu.

Các phân khu được phân lô có diện tích từ: 2ha – 4ha. Các lô đất được quy hoạch đảm bảo một cách linh hoạt trong việc phân chia hoặc ghép lại phù hợp với yêu cầu của từng loại hình các xí nghiệp công nghiệp, phù hợp với quy mô, công nghệ của các ngành công nghiệp và đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư. 
- Do KCN gần các khu dân cư lân cận (từ 200m-300m), các khu vực đô thị mới nên sẽ không được bố trí cơ sở sản xuất, kho tàng có mức độ độc hại cấp I, cấp II theo quy định tại Khoản 2.5.1-QCVN 01:2021/BXD. Bố trí các nhà máy trong KCN phân theo cấp độc hại (quy định tại Phụ lục 3 của TCVN 4449 – 1987) được thực hiện theo nguyên tắc: các nhà máy độc hại cấp V bố trí dọc các đường gom KCN, các nhà máy độc hại câp IV, III bố trí trong lõi KCN.

Xung quanh KCN bố trí dải cây xanh cách ly và các tuyến đường gom. Chiều rộng khoảng cách li từ nhà máy đến khu dân dụng được xác định theo phân cấp độc hại của xí nghiệp công nghiệp lấy như sau: (phụ lục 3 của TCVN 4449 – 1987) 

- Loại xí nghiệp độc hại cấp III: nhỏ nhất là 300m;

- Loại xí nghiệp độc hại cấp IV: nhỏ nhất là 100m;

- Loại xí nghiệp độc hại cấp V: nhỏ nhất là 50m;

c. Đất cây xanh, mương nước; cây xanh cách ly KCN
Đất cây xanh bao gồm: cây xanh cách ly KCN, cây xanh cảnh quan trong KCN và m​ương nư​ớc. Trong đó: 

- Các khu cây xanh  bố trí cạnh các trục đường chính và nội bộ tạo thành không gian cảnh quan chính cho KCN.
- Các dải cây xanh cách ly, kết hợp mương thoát nước bố trí chủ yếu bám theo ranh giới KCN.
- Ngoài ra còn có hệ thống cây xanh dọc theo đường giao thông và trong các nhà máy.
- Diện tích trồng cây xanh công cộng của KCN gồm các dải cây xanh dọc theo ranh giới KCN và diện tích cây xanh dọc theo các tuyến đường, các vị trí này sẽ đ​ược trồng cây xanh tập trung và thảm cỏ để góp phần chống ô nhiễm môi trường KCN và các khu dân cư​ lân cận.

- Thảm cỏ xanh trong KCN đ​ược trồng với nguyên tắc theo dải. Chủ yếu bố trí dọc theo hàng rào của KCN. Trong mỗi nhà máy có ranh giới tiếp giáp hàng rào thì quy định đảm bảo khoảng lùi 5-10m tùy theo diện tích lô. Ngoài việc hàng rào đảm bảo khoảng cách theo quy định tới các khu chức năng xung quanh KCN, việc tổ chức cây xanh theo h​ướng này sẽ đảm bảo tốt nhất khoảng cách ly và giảm thiểu thấp nhất những ảnh h​ưởng tới khu vực xung quanh KCN. Ngoài ra trên các trục đường chính có giải phân cách rộng để trồng cỏ và cây xanh bóng mát, cây xanh trang trí.
d. Đất xây dựng các công trình đầu mối  hạ tầng kỹ thuật 

Đất xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật (bao gồm: Trạm điện 110/22KV; Nhà máy nước sạch, khu xử lý nước thải, bãi trung chuyển chất thải rắn, cấp năng lượng..) được bố trí hợp lý thành hai khu vực theo giai đoạn, đảm bảo cho cách ly vệ sinh và thuận lợi cho bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật của toàn KCN.

e. Đất giao thông

Đất giao thông bao gồm các tuyến đường nội bộ KCN và khu vực bãi xe tập trung.
- Trục giao thông chính đ​ược tổ chức theo hư​ớng phân tách KCN thành các khu vực thuận lợi hơn trong giao thông nội bộ.
- Hạn chế thấp nhất các nhà máy mở cổng ra vào trên trục đ​ường chính.

- Mạng l​ưới đ​ường đư​ợc tính toán tới phư​ơng án vận tải: luồng hàng hoá ra vào, luồng công nhân đi làm, luồng vận chuyển chất thải tới khu xử lý.

1.9.5. Chi tiết sử dụng đất
Bảng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cho từng lô đất
	STT
	KÝ HIỆU
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (M2)
	DIỆN TÍCH (HA)
	TỶ LỆ (%)
	MẬT ĐỘ XD TỐI ĐA (%)
	TẦNG CAO, CHIỀU CAO TỐI ĐA (TẦNG/M)
	HỆ SỐ SỬ DỤNG ĐẤT

	1
	CC
	ĐẤT HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ KCN
	       133.580,43 
	            13,36 
	5,24
	 
	 
	 

	1.1
	CC.01
	Đất hành chính KCN
	         22.825,34 
	              2,28 
	 
	60
	5/22
	3,0

	1.2
	DV.01
	Đất công cộng, dịch vụ KCN
	         66.952,42 
	              6,70 
	 
	40
	12/40
	4,8

	1.3
	DV.02
	Đất công cộng, dịch vụ KCN
	         28.199,99 
	              2,82 
	 
	40
	12/40
	4,8

	1.4
	DV.03
	Đất công cộng, dịch vụ KCN
	         15.602,68 
	              1,56 
	 
	40
	12/40
	4,8

	2
	CN
	ĐẤT NHÀ MÁY, KHO TÀNG
	    1.748.456,63 
	          174,85 
	68,68
	70
	5/40
	3,5

	2.1
	CN.01
	Đất nhà máy, kho tàng
	       541.432,00 
	            54,14 
	 
	70
	5
	3,5

	2.2
	CN.02
	Đất nhà máy, kho tàng
	         53.311,88 
	              5,33 
	 
	70
	5
	3,5

	2.3
	CN.03
	Đất nhà máy, kho tàng
	       188.744,82 
	            18,87 
	 
	70
	5
	3,5

	2.4
	CN.04
	Đất nhà máy, kho tàng
	       152.669,68 
	            15,27 
	 
	70
	5
	3,5

	2.5
	CN.05
	Đất nhà máy, kho tàng
	       260.675,50 
	            26,07 
	 
	70
	5
	3,5

	2.6
	CN.06
	Đất nhà máy, kho tàng
	         91.856,50 
	              9,19 
	 
	70
	5
	3,5

	2.7
	CN.07
	Đất nhà máy, kho tàng
	       155.459,75 
	            15,55 
	 
	70
	5
	3,5

	2.8
	CN.08
	Đất nhà máy, kho tàng
	       212.056,50 
	            21,21 
	 
	70
	5
	3,5

	2.9
	CN.09
	Đất nhà máy, kho tàng
	         92.250,00 
	              9,23 
	 
	70
	5
	3,5

	3
	CX
	ĐẤT CÂY XANH
	319.463,08 
	31,95 
	12,55
	5
	2
	0,1

	4
	HTKT
	ĐẤT CÁC KHU KỸ THUẬT
	         34.294,20 
	              3,43 
	1,35
	65
	4/16
	2,6

	4.1
	HTKT.1
	Trạm cấp nước, PCCC
	  17.611,12 
	  1,76 
	0,69
	65
	4
	2,6

	4.2
	HTKT.2
	Trạm XLNT
	 16.683,08 
	    1,67 
	0,66
	65
	4
	2,6

	5
	 
	ĐẤT GIAO THÔNG
	310.071,41 
	31,01 
	12,18
	 
	 
	 

	5.1
	 
	Bãi đỗ xe
	26.408,90 
	  2,64 
	1,04
	60
	2/16
	1,2

	5.2
	 
	Giao thông nội bộ
	283.662,51 
	28,37 
	11,14
	 
	 
	 

	 
	 
	TỔNG CỘNG
	2.545.865,75 
	254,59 
	100,00
	 
	 
	 


1.9.6. Chọn mô đuyn cho các lô đất xây dựng nhà máy

-  Diện tích các lô trung bình thích hợp với từng loại hình công nghiệp.

-  Chiều sâu các lô không vư​ợt quá 2 lần chiều rộng.

-  Mỗi lô Nhà máy đều tiếp giáp với hệ thống đư​ờng nội bộ cũng như​ hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN.

-  Bảo đảm việc biến đổi modul linh hoạt, khuyến khích việc ưu tiên thuê đất theo lô lớn, theo modul.

Khu công nghiệp có tính đa dạng về các mô hình công nghiệp, các lô đất trong khu công nghiệp có mô đuyn diện tích là: 2 - 4ha. Việc chọn mô đuyn diện tích các lô đất đa dạng đảm bảo khả năng kết hợp, đáp ứng linh hoạt các nhu cầu diện tích thuê đất khác nhau từ 2 ha đến 20 ha/nhà máy.

1.9.7. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan trong KCN

Không gian kiến trúc toàn khu công nghiệp được tổ chức một cách tổng thể theo các tuyến đường giao thông chính của KCN, trên đó bố trí các công trình cộng cộng, hệ thống cây xanh, mương nước, các cổng, hàng rào của KCN và nhà máy…, đảm bảo khớp nối quy hoach với các dự án, khu đô thị liền kề, phù hợp với cảnh quan chung khu vực, tạo không gian kiến trúc xanh cho Khu công nghiệp, cụ thể: Khu vực trung tâm điều hành, dịch vụ công cộng trung, cao tầng bố trí ở phía Đông Nam và Đông Bắc của Khu công nghiệp, với các công trình cao 1-12 tầng, kiến trúc hiện đại. Khu vực nhà máy, kho tàng mật độ cao. Các công trình nhà xưởng và nhà hành chính hướng ra các trục đường giao thông, các khu chức năng liên hệ chặt chẽ với nhau bởi mạng lưới đường dạng ô cờ rõ ràng, mạch lạc đảm bảo an toàn cho phòng cháy chữa cháy cũng như thuận lợi cho các xe vận chuyển hàng hóa trong các nhà máy, kho tàng.(chi tiết xem bản vẽ QH-04). Không gian kiến trúc của từng khu chức năng được tổ chức như sau:
a. Khu trung tâm hành chính, dịch vụ: 

Khu hành chính được xây dựng theo hình thức tập trung là trụ sở làm việc của bộ phận quản lý và ban điều hành KCN. Mặt tiền khu trung tâm hướng ra trục đường chính KCN và đường Âu Cơ; Mật độ xây dựng tối đa 60%, tầng cao: 1-5 tầng;

Khu dịch vụ được xây dựng theo phân tán bao gồm các khu chức năng hỗ trợ các hoạt động của KCN: thuế vụ, hải quan, ngân hàng, bưu điện, PCCC, các dịch vụ như trung tâm triển lãm, giới thiệu sản phẩm, trung tâm y tế, trung tâm đào tạo, cơ sở lưu trú cho người lao động và chuyên gia .... Mặt tiền khu trung tâm hướng ra trục đường chính Âu Cơ và đường nối QL32. Mật độ xây dựng tối đa 40%, tầng cao : 1-12 tầng;

b. Khu XD các nhà máy, kho tàng: 

Không gian kiến trúc được thống nhất trong các lô đất với sự đa dạng tổ hợp của các nhà máy, xí nghiệp.

Các nhà máy được tổ chức theo nhiều hình thức đáp ứng yêu cầu công nghệ chuyên ngành; Mật độ xây dựng các công trình nhà máy, xí nghiệp từ 50% - 70% phụ thuộc diện tích mỗi nhà máy theo quy định của quy chuẩn xây dựng. Chiều cao trung bình các nhà máy là 3 tầng (chiều cao công trình cụ thể sẽ và tuỳ theo dây truyền công nghệ của nhà máy).

Việc xây dựng từng nhà máy đảm bảo kiến trúc hiện đại, nhẹ nhàng thanh thoát, màu sắc hài hoà, cây xanh thảm cỏ phù hợp, đóng góp vào việc tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan cho tổng thể khu công nghiệp.

c. Khu các công trình kỹ thuật đầu mối:

Khu vực các công trình đầu mối được bố trí đảm bảo cách ly đối với khu dân cư lân cận KCN cũng như với các nhà máy trong KCN. Mật độ xây dựng tối đa 65%.

d. Khu vực cây xanh, mương nước: 

Việc tổ chức cây xanh là yêu cầu cấp thiết, đảm bảo môi trường KCN xanh sạch đẹp. Giải pháp quy hoạch hệ cây xanh cảnh quan, cách ly phải phù hợp điều kiện tự nhiên, và quy hoạch tổng thể của KCN. 

Giải pháp chính quy hoạch cây xanh trong KCN là: tạo các dải cây xanh cách ly bám theo ranh giới KCN, trong đó kết hợp hệ thống mương tiêu thoát nước cho khu vực đồng thời đảm bảo thoát nước chung cho cả lưu vực lân cận, dải cây xanh bám theo các tuyến trục chính có chức năng cách ly tạo môi trường vi khí hậu đồng thời tạo cảnh quan cho toàn KCN.

1.9.8. Các yêu cầu về tổ chức và bảo vệ cảnh quan: 

- Tại các trục đường đôi có dải cây xanh phân cách, sử dụng các loại cây nhiều màu sắc, có hoa và bố trí theo nhịp điệu sinh động.

- Từng nhà máy xí nghiệp khi thiết kế công trình cụ thể phải chú trọng về thẩm mỹ gắn với công năng và hoàn thiện cây xanh sân vườn tiểu cảnh tượng đài để đóng góp với cảnh quan chung của khu công nghiệp. Mở rộng hướng nhìn công trình ra mặt đường, xây các hàng rào rỗng, hình thức kiến trúc thông thoáng để đưa tầm nhìn vào sâu khu sân vườn phía trước các nhà máy, các công trình phụ trợ nên đặt phía sau nhà máy.

1.10. CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CHỈ GIỚI XÂY DỰNG

1.10.1. Nguyên tắc chung

+ Chỉ giới đường đỏ: là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng

- Chỉ giới đường đỏ trên một tuyến đường được xác định thông qua việc xác định vị trí tim đường sau đó  mở rộng về hai phía theo kích thước mặt cắt ngang  giao thông trên tuyến đường đó. Vị trí  tim đường được xác định bởi các mốc toạ độ tim đường, các mốc này được xác định theo hệ toạ độ X,Y của lưới toạ độ Quốc gia trên nền bản đồ đo đạc khu vực quy hoạch.

+ Chỉ giới xây dựng: là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

- Chỉ giới xây dựng được xác định bởi khoảng lùi (khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng) do yêu cầu của quy hoạch hoặc khoảng cách an toàn cho phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường giữa các công trình.

1.10.2. Xác định chỉ giới đường đỏ

- Chỉ giới đường đỏ của các tuyến, tuân thủ theo qui định cụ thể theo mặt cắt ngang đường đã được thể hiện chi tiết trong bản đồ quy hoạch giao thông và cắm mốc chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/2.000.

1.10.3. Xác định chỉ giới xây dựng, khoảng lùi
Để đảm bảo các yêu cầu về giao thông, cảnh quan và an toàn cháy nổ, chỉ giới xây dựng các nhà máy được xác định như sau:

Khoảng lùi xây dựng cho cả các trục đường quy định trong KCN là: >= 6m.

1.11. LAO ĐỘNG TRONG KCN 

1.11.1. Số lượng lao động trong KCN

- Căn cứ vào tính chất, loại hình công nghiệp, đặc điểm kinh tế - xã hội của khu vực; tham khảo tiêu chuẩn lao động của các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp trên thực tế, dự báo nhu cầu lao động vào KCN khoảng 14.000 lao động (với chỉ tiêu 70-90 lao động/1ha đất XD nhà máy). 

- Khả năng cung cấp lao động: Số lao động phổ thông được tuyển mộ sẽ ưu tiên cho các xã bị thu hồi đất, các xã lân cận và trong địa bàn huyện Trấn Yên. Số công nhân kỹ thuật trước mắt phải tuyển từ thành phố và các vùng lân cận như thành phố Yên Bái và các nơi khác đến, hoặc được đào tạo kịp thời tại các trung tâm đào tạo, dạy nghề của tỉnh Yên Bái.

1.11.2. Quỹ đất xây dựng khu đô thị dịch vụ, tái định
[image: image1.png]



- Để phục vụ nhu cầu tái định cư phục vụ GPMB cho KCN, huyện Trấn Yên đã đầu tư xây dựng Khu tái định cư số 06 với quy mô khoảng 19ha tại phía Đông KCN tại thôn Bình Trà, xã Bảo Hưng.
- Trong dự án không có nghĩa trang tập trung lớn, chỉ có một số khu mộ nhỏ lẻ phân tán trong Dự án, sẽ được quy tập về nghĩa trang xã theo quy họach chung.

- Khu nhà ở cho chuyên gia và công nhân làm việc tại KCN Trấn Yên đã được quy hoạch với diện tích 3,6ha nằm trong Khu đô thị dịch vụ tại đường Âu Cơ, giáp ranh giới phía Đông Nam KCN diện tích 29,4ha. 
Mặt khác, thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, tỉnh Yên Bái đã quy hoạch các khu nhà ở xã hội nằm trong các Khu đô thị mới xung quanh KCN Trấn Yên trong phạm vi 3km, như:  Khu đô thị Đầm Xanh (65,2ha) , Khu đô thị Hợp Minh (4,7ha); Khu đô thị Giới Phiên (4,8ha), Khu đô thị Bảo Hưng (5,0ha) đảm bảo quỹ đất cho nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội phục vụ lao động trong KCN.
CHƯƠNG 5:
QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1.12. QUY HOẠCH GIAO THÔNG

1.12.1. Cơ sở thiết kế

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4054:2005 - Đường ôtô - Yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 104 :2007 - Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế.

- Tiêu chuẩn ngành 22TCN 211:2006 - áo đường mềm - các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế.

1.12.2. Nguyên tắc thiết kế:

- Thiết kế quy hoạch giao thông khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với mạng lưới đường khu vực và các dự án liền kề trong khu vực, đảm bảo giao thông thuận tiện giữa khu vực với bên ngoài, giữa các khu chức năng với nhau, đảm bảo mỹ quan khu công nghiệp và các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật.

- Đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong quá trình sử dụng.

- Đấu nối thuận tiện với mạng giao thông bên ngoài.

- Khai thác triệt để hệ thống giao thông đối ngoại.

- Bố trí hợp lý mạng lưới giao thông làm cơ sở để bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật khác trong khu vực.

- Tạo nên mối quan hệ đồng bộ thích hợp giữa giao thông đối nội và đối ngoại nhằm đảm bảo tốt sự liên hệ giữa KCN với các vùng phụ cận và các đô thị bên ngoài.

- Mạng lưới cần đơn giản, phân cấp đường chính, đường phụ rõ ràng nhằm tạo cho công tác tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, phù hợp với địa hình và đặc thù riêng của KCN để đảm bảo các yêu cầu kinh tế kỹ thuật cũng như cảnh quan môi trường.

1.12.3. Quy hoạch giao thông trong KCN

a.
Quy hoạch tổ chức mạng lưới đường

- Đường trục chính vào khu công nghiệp nối vuông góc với đường Âu Cơ vào trung tâm khu công nghiệp và đi xuyên suốt xuống phía Nam. Các tuyến đường nhánh trên cơ sở song song và vuông góc với các trục trung tâm. Khoảng cách trung bình giữa các khung đường là 400-450 m.

- Hệ thống giao thông đối nội trong KCN được phân chia thành các trục đường chính, đường nội bộ.

- Điểm nối các nút giao thông đối nội và đối ngoại là nút giao cùng mức.

- Các tuyến giao thông khu vực vuông góc với trục giao thông chính thành các nút phân chia tạo thành mạng lưới giao thông mạng ô cờ mạch lạc phân chia các khu chức năng và các cụm nhà máy xí nghiệp bên trong KCN.

- Giảm thiểu tối đa các nút giao thông đảm bảo mạng lưới đường tương đối mạch lạc và khoảng cách giữa các nút giao thông cắt hợp lý.

Các bãi đỗ xe nội bộ sẽ được bố trí trong từng nhà máy, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ hoặc công cộng. Các bãi xe và máy móc lớn được bố trí cùng với các khu vực kho bãi. 

b.
Quy mô và phân loại tuyến

- Quy mô các tuyến đường cụ thể như sau:

Quy mô mặt cắt được tính toán với mô đuyn chiều rộng 3,5 m và 3,75m cho một làn xe, hai bên đường bố trí dải cây xanh ngăn cách và phân chia thành các đường chính, phụ như sau:
	STT
	Loại đường
	Chiều rộng (m)

	A
	Đường đối ngoại
	

	1
	Đường Âu Cơ (mặt cắt A-A)
	10.0+11.0+9.0+11.0+10.0 = 51.0

	2
	Đường nối QL32C với đường Âu Cơ

 (mặt cắt B-B)
	5.0+10.5+2.0+15.5+5.0=33.0

	A
	Đường nội bộ KCN
	

	1
	Đường trục chính KCN (Mặt cắt  1-1)
	10.0+15.0+10.0 = 35.0

	2
	Mặt cắt  1*-1* 

(một bên hè đường giáp cây xanh cách ly)
	10.0+15.0+2.0 = 27.0

	3
	Đường nội bộ KCN (Mặt cắt  2-2)
	8.0+10.5+8.0 = 26.5

	4
	Đường bao KCN   (Mặt cắt  2*-2*)
(một bên hè đường giáp cây xanh cách ly)
	8.0+10.5+2.0 = 20.5

	5
	Mặt cắt  3-3
(đường gom khu dịch vụ)
	6.0+10.5+2.0 = 18.5


Vỉa hè lát gạch phục vụ người đi bộ, ngoài ra kết hợp bố trí đèn chiếu sáng, trồng cây xanh và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác.

c.
Thiết kế hệ thống đường giao thông



- Hệ thống giao thông được thiết kế mới phù hợp với chức năng sử dụng. Kết cấu mặt đường ô tô sử dụng là nhựa Asphant, vỉa hè lát gạch. Dọc trên hai bên vỉa hè đường trồng cây xanh bóng mát với khoảng cách 8-10m/cây.

Các thông số kỹ thuật của đường giao thông trong KCN

- Cấp quản lý : Đường cấp IV đồng bằng

- Cấp kỹ thuật : Cấp 20 đến 40

- Loại mặt đường : Cấp cao A1

- Chiều rộng tính toán 1 làn xe 3,5m

- Độ dốc dọc tối đa của đường:

imax
= 7%

- Độ dốc ngang mặt đường:


i 
= 2%

- Bán kính cong bó vỉa tại các ngã 3,4: 
R >= 15 m

- Cao độ các tuyến đường nội bộ thiết kế căn cứ cao cao độ qui hoạch san nền trong khu và cao độ các tuyến đường kết nối.

Kết cấu áo đường:

- Dự kiến kết cấu áo đường như sau:

+ Mặt đường bê tông nhựa

+ Móng cấp phối đá dăm loại 1 

+ Móng cấp phối đá dăm loại 2 

+ Lớp sát móng dày 30 cm đầm nén đạt K=0.98

+ Nền đường đầm nén đạt K=0.95

- Kết cấu lát hè:

+ Vỉa hè lát gạch Block , terrazo hoặc cotto.

- Bó vỉa bằng bê tông đúc sẵn M250 kích thước (180 x300 x1000) mm

- Giải phân cách bố trí trồng cỏ và trồng cây xanh. 


- Dải cây xanh cách ly dọc trên hai bên vỉa hè đường: trồng cây xanh bóng mát với khoảng cách 8-10m. 

1.13. QUY HOẠCH SAN NỀN

1.13.1. Cơ sở, nguyên tắc thiết kế

· Bản đồ đo đạc địa hình tỷ lệ 1/2000; bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

· Thiết kế san nền đảm bảo khả năng không bị ngập lụt. Đảm bảo khả năng thoát nước mặt của khu vực.

· Tuân thủ các định hướng của quy hoạch chung đã được phê duyệt, cao độ thiết kế tại các nút giao của mạng lưới đường giao thông. Do địa hình trong khu vực chủ yếu là đất ruộng, đất đa canh, mương nước, độ chênh không lớn, nên chủ yếu phạm vi san nền là đắp. 

· Cốt san nền đảm bảo không ngập lụt trong khu vực nghiên cứu. Thiết kế san nền trong khu vực đảm bảo tránh ngập khi có thiên tai, bão lũ, đảm bảo liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng, không xẩy ra úng ngập cục bộ.

· Cân bằng đào đắp để hạn chế chi phí xây dựng.

· Để đảm bảo thoát nước cũng như tiết kiệm chi phí đắp đất, độ dốc san nền toàn khu là khống chế <2%. Dốc san nền theo dốc địa hình.

1.13.2. Quy hoạch chiều cao san nền

Căn cứ vào hiện trạng và quy hoạch hệ thống tiêu thoát nước trong khu vực, căn cứ hiện trạng nền xây dựng trong khu vực nghiên cứu đề suất cao độ nền KCN như sau:

+ Cốt san nền khống chế thấp nhất là: +43.85m 

+ Cốt san nền trong lô là: từ +43.85m đến +57.00m

· H​ướng thoát n​ước từ trong nền các khu đất đ​ược đ​ưa về phía rãnh thu nước và hệ thống thoát n​ước đặt dọc theo mạng l​ưới đư​ờng giao thông, từ đó thoát ra kênh hiện trạng ở giữa khu vực quy hoạch. 

· Hiện trạng khu vực hầu như là đồi núi nên trước khi san lấp tiến hành bóc lớp đất hữu cơ dày 20cm, lớp đất này sẽ được chuyển đắp vào khu vực cây xanh.

· Độ chặt đầm nén trong lô K=0.9, của nền đường K = 0.95, riêng khu vực sát nền đường dày 30cm đầm nén K=0.98.

· Tại vị trí ranh giới giữa phạm vi khu công nghiệp với khu vực lân cận đắp taluy  mái dốc mương nước m=1,5 K=0.9, nền đào mái taluy 1:1.

· Vật liệu san nền : Đất tận dụng từ việc đào nền.

Phương pháp thiết kế san nền là phương pháp nội suy cao độ theo lưới ô vuông. Thông số tính toán bằng phương pháp chênh cao đào đắp trên từng phần tử diện tích 1m2 

Khối lượng san nền được xác định trên cơ sở từ những mạng lưới tim đường giao thông. Căn cứ vào diện tích, cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế của các điểm giao tim đường giao thông để tính toán khối lượng đào đắp. 

1.13.3. Gia cố mái dốc, phòng tránh sạt lở đất

- Gia cố bờ suối, ao hồ bằng cỏ Vetier
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Sử dụng cỏ Vetier gia cố mái dốc

Một trong những cách gia cố đơn giản và hiệu quả đó là trồng cỏ Vetiver. Vì cỏ Vetiver thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu nắng nóng và hạn chế rất nhiều khả năng sạt lở, sói mòn đất trên các taluy giao thông. Đặc biệt, cỏ Vetiver đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số cây bản địa phát triển, góp phần phục hồi nhanh chóng cảnh quang tự nhiên và nhanh chóng ổn định taluy. 

Giải pháp thiết kế trồng cỏ Vetiver sẽ được đưa ra tùy thuộc vào loại đất, độ dốc mái dốc taluy, kết cấu địa chất, thổ nhưỡng và vận tốc dòng chảy. Khi trồng cỏ Vetiver nên thiết kế kết hợp với các giải pháp kỹ thuật chống sạt lở taluy nền đường khác như: tường chắn, khung bêtông, rãnh đỉnh để phát huy tác dụng của loại cỏ này. Nếu chỉ trồng thuần cỏ Vetiver thì nên áp dụng đối với các taluy có độ cao dưới 40 m so với nền đường. Có 2 dạng thiết kế trồng cỏ trên mái dốc taluy:

- Taluy dương (áp dụng cho các taluy có độ dốc thoải hơn 1/0,5): Với các mái taluy có độ cao <20m thì trồng cỏ theo đường đồng mức, hàng cách hàng từ 1,0-1,5m, cây cách cây 0,1-0,15m. Với mái taluy có độ cao >20m thì trồng cỏ theo các đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên thẳng góc với hướng dòng chảy, hàng cách hàng từ 1,0-1,5m, cây cách cây 0,1-0,15m.

- Taluy âm: Trồng cỏ theo đường đồng mức, hàng cách hàng từ 1,3-1,5m, cây cách cây từ 0,1-0,15m.

· Bạt mái dốc và gia cố mái dốc :

Đây là biện pháp kịp thời để chống sạt lở trên sườn dốc. Đồng thời kết hợp với thoát nước mặt và tiêu nước ngầm. Đặc biệt đối với các khu dân cư phía Bắc của thành phố (tại các khu vực đồi, núi) vì phần lớn các công trình hạ tầng kỹ thuật xây dựng dưới chân dốc, nên việc người dân tự ý bạt mái dốc xây dựng các công trình không đảm bảo kỹ thuật là những nguyên nhân chính gây ra sạt lở.

	Hàng rào
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	Tường chắn





	Neo đất
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Minh họa các kết cấu gia cố mái dốc

Riêng đối với những sườn dốc cao, nên san lấp, làm thêm cấp gia tải trước ở phần thấp, thay đất ở những mặt trượt.

Để việc gia cố mái dốc và bảo vệ mái dốc đặt được hiệu quả cao nên kết hợp với chính quyền địa phương giáo dục ý thức người dân như : Cấm triệt để người dân đào cắt chân dốc( cuốc xới chân dốc, chăn thả súc vật ). Xây dựng hay chất tải trên sườn dốc.

1.14. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC MƯA

1.14.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng thiết kế

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- TCVN 7957-2008 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế. 

1.14.2. Các tài liệu tham khảo:

-  Mạng lưới thoát nước – Hội cấp thoát nước VN - Chương trình cấp nước và vệ sinh UNDP/WB – Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật 2001

 -  Thoát nước đô thị - Một số vấn đề về lý thuyết và thực tiễn ở Việt Nam - Nhà xuất bản xây dựng 2002.

- Các bảng tính toán thuỷ lực cống và mương thoát nước - Nhà xuất bản xây dựng 2003.

1.14.3. Lưu vực, hướng thoát nước.


Hệ thống thoát nước mưa của khu công nghiệp sẽ được xây dựng trên cơ sở bám sát tính chất lưu vực tự nhiên hiện có và thiết kế san nền của cụm công nghiệp, hệ thống thoát nước mưa KCN gồm 2 lưu vực chính (theo quy họach chung)

+ Lưu vực 1 (lưu vực Ngòi Xẻ): chiếm phần lớn diện tích KCN gồm các khu vực trung tâm và phía Tây KCN, nước mưa của KCN sẽ được thu gom bằng các tuyến cống thoát nước mưa dọc đường và thoát về mương thoát nước hiện có Khe Ngay (Ngòi Xẻ) ở trung tâm KCN qua hệ thống 3 cống hộp 4 x 4m trên đường Âu Cơ, từ đó thoát theo mương hiện có thoát ra sồng Hồng (nguồn Văn bản 346/SGTVT-KHTC ngày 16/3/2022 của Sở GTVT) từ đó thoát xuống phía Nam ra sông Hồng.
+ Lưu vực 2 (lưu vực Ngòi Đong): gồm một phần nhỏ diện tích (khoảng 30ha) phía Đông KCN dọc tuyến đường trục dài nối QL32 và đường Âu Cơ, nước mưa sẽ chảy theo độ dốc tuyến đường trục dài thoát về phía Đông theo Ngòi Đong ra sông Hồng. 
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Sơ đồ phân lưu vực thoát nước quy hoạch chung

1.14.4. Nguyên tắc thiết kế:

Tuân thủ các định hướng của quy hoạch chung đã được phê duyệt. Hệ thống thoát nước mưa của khu vực quy hoạch không những phải đảm bảo thoát nước cho bản thân nó mà phải đáp ứng được cả nhu cầu chuyển tiếp nước thoát, đấu nối hợp lý với các tuyến hạ tầng được dự kiến xung quanh.

· Nước mưa được xả thẳng vào nguồn (sông, hồ gần nhất bằng cách tự chảy).

· Khi thoát nước mưa không làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường và qui trình sản xuất.

· Không xả nước mưa vào những vùng trũng không có khả năng tự thoát, vào các ao tù nước đọng và vào các vùng dễ gây xói mòn.

· Phân chia lưu vực hợp lý, tận dụng các hướng thoát nước của địa hình thoát ra  kênh tiêu quanh KCN và các kênh nhỏ, đảm bảo thoát nước tự chảy dễ dàng, không gây ứ đọng, úng ngập cục bộ.

· Tận dụng thoát nước theo các tuyến đường giao thông, kết hợp thoát nước của đường với nước thoát từ các khu chức năng.

· Lựa chọn hệ thống cống thoát riêng hoàn toàn để đảm bảo vệ sinh môi trường lâu dài, mạng lưới phân tán theo hình nhánh cây.

1.14.5. Giải pháp thiết kế mạng lưới thoát nước mưa 

- Phương án thoát nước mưa: Hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn gồm mạng lưới thoát nước mưa và mạng lưới thoát nước thải sinh hoạt + sản xuất riêng. 

- Hệ thống thoát nước mưa nội bộ KCN cấu tạo bao gồm các tuyến mương BTCT B=400-5000mm bố trí dọc các hè đường KCN xả ra mương thoát nước  gần nhất và phù hợp địa hình để đảm bảo thoát nước nhanh nhất. Trên tuyến mương thoát nước bố trí các hố ga thu nước mưa kết cấu BTCT với khoảng cách trung bình 30m/ga để thu nước mưa mặt đường.

- Nước mưa trên mặt đường sẽ được thu vào các tuyến mương thoát nước mưa qua các hố thu nước ven đường .

- Nước mưa từ các khu vực nhà máy được thu gom bằng các cống thoát nước nội bộ rồi mới đấu nối trực tiếp vào cống thoát nước mưa bên ngoài. Các đoạn đấu nối này sẽ do các nhà máy tự làm. 

1.14.6. Tiêu chuẩn và công thức tính toán

Hệ thống thoát nước mưa cho Khu công nghiệp được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn 

+ Công thức tính toán:

Tính toán thuỷ lực hệ thống thoát nước mưa theo phương pháp cường độ giới hạn:

Q = q. F. ( (m3/s)

Trong đó:

Q: Lưu lượng tính toán (m3/s)

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha)

(: Hệ số dòng chảy, phụ thuộc vào đặc điểm mặt phủ của lưu vực thoát nước 

Cường độ mưa tính toán, tính theo công thức:

	q =
	A (1 + ClgP)
	

	
	(t + b)n
	


Trong đó:
q: Cường độ mưa tính toán  (l/s.ha)


P: Chu kỳ ngập lụt lấy = 5 năm 

          A, b, C, n: Đại lượng phụ thuộc đặc điểm khí hậu tại địa phương
Với khu vực Yên Bái:

A = 7.500
       b = 29
     C = 0,54           n = 0,85

+ Tính toán thuỷ lực:

Tính toán thuỷ lực cho tuyến ống cống sẽ căn cứ theo lưu lượng chảy lớn nhất trong 1 giây theo công thức Manning.



Q=V.W

 v = C*
[image: image7.wmf]RI

 = 1/n*R2/3.I1/2
Trong đó:



Q : Lưu lượng tính toán
 W : Diện tích mặt cắt ướt


v : Vận tốc dòng chảy
  I : Độ dốc thuỷ lực


R : Bán kính thuỷ lực
  n : Hệ số nhám 
+ Các thông số kỹ thuật cơ bản: 

- Độ dốc cống tối thiểu: i = 1/D

- Vận tốc tính toán Vmin = 0,7 m/s; Vmax < 4 m/s.




- Độ đầy tính toán :
H/D=1.

Thống kê khối lượng chính thoát nước mưa

	VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	Mương BTCT B400(mm)
	Mét
	2440

	Mương BTCT B600(mm)
	Mét
	600

	Mương BTCT B800(mm)
	Mét
	3600

	Mương BTCT B1000(mm)
	Mét
	3750

	Mương BTCT B1200(mm)
	Mét
	5600

	Mương BTCT B1500(mm)
	Mét
	4250

	Mương BTCT B1800(mm)
	Mét
	346

	Mương BTCT B2000(mm)
	Mét
	276

	Mương BTCT B5000(mm)
	Mét
	160

	Mương đất B400(mm)
	Mét
	2971

	Mương đất B600(mm)
	Mét
	3233

	Cửa xả
	Cái
	08


1.15. QUY HOẠCH CẤP NƯỚC

1.15.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng thiết kế

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

- TCXDVN 33: 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN-2622-2005 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế.

1.15.2. Tiêu chuẩn cấp nước

· Nước cấp cho trung tâm hành chính, dịch vụ: 20 m3/ha

· Nước cấp cho các xí nghiệp CN: 30 m3/ha

· Nước cấp cho các khu kỹ thuật: 10 m3/ha

· Nước sinh hoạt cho CBCNV: trung bình 45 l/người.ngày.

· Nước tưới cây: 30 m3/ha

· Nước tưới đường: 5 m3/ha

· Dự phòng, rò rỉ: 10% lượng nước cung cấp

· Số giờ tính toán trong ngày T = 24 giờ

· Chỉ tiêu cấp nước cứu hoả: 100 l/s

· Nhu cầu cấp nước cho khu đô thị: 2200 m3/ngđ (dự kiến)
1.15.3. Nhu cầu dùng nước
	STT
	Nội dung
	Qui mô
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Lượng nước (m3/ngđ)

	
	
	 
	Đơn vị
	 
	Đơn vị
	

	1
	Nước cấp trung tâm hành chính dịch vụ
	13.36
	ha
	20
	m3/ha/ngày
	267

	2
	Nước cấp nhà máy công nghiệp
	174.85
	ha
	30
	m3/ha/ngày
	5246

	3
	Nước sinh hoạt công nhân
	14.000
	người
	45
	l/người/ngày
	630

	4
	Nước cấp khu HTKT
	3.43
	ha
	10
	m3/ha/ngày
	34

	5
	Nước tưới đường
	30.01
	ha
	5
	m3/ha/ngày
	150

	6
	Nước tưới cây
	31.95
	ha
	30
	m3/ha/ngày
	958

	7
	Tổng nhu cầu sử dụng nước

(làm tròn)
	 
	 
	 
	 
	7285

	8
	Nước dự phòng rò rỉ
	 
	 
	10%Q
	 
	728

	9
	Nhu cầu sử dụng nước ngày trung bình
	 
	 
	 
	 
	8013

	11
	Nhu cầu sử dụng nước ngày max (k=1.2)
	 
	 
	1.2
	 
	9615

	12
	Nhu cầu cấp nước cho khu đô thị 
	 
	 
	 
	 
	1935

	13
	Nhu cầu cấp nước cho các đối tượng khác khu vực hữu ngạn sông Hồng theo Quy hoạch chung
	
	
	
	
	16000

	14
	Công suất nhà máy cấp nước (dự kiến) 
	 
	 
	 
	 
	30000

	15
	Nước cấp chữa cháy (02 đám cháy 100l/s trong 3h)
	2.00
	 
	100
	l/s
	2160


+ Áp lực nước tại điểm bất lợi nhất H=15m.

1.15.4. Nhu cầu nước chữa cháy:

Theo QCVN06:2021/BXD thì lượng nước dự phòng chữa cháy được tính toán đồng thời cho 02 đám cháy với với lưu lượng 100l/s cho CCN trong thời gian 3 giờ.

- Như vậy lưu lượng nước cần dự trữ cho cứu hoả là:


Wcc = (3600 x qcc x t x n)/1000 = 3,6 x 100 x 3 x 2 = 2160(m3)

- Lượng nước này luôn được dự trữ trong bể chứa của trạm cấp nước KCN, chỉ được dùng cấp cho các xe cứu hoả khi có cháy, không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.

- Chọn kiểu cấp nước cứu hoả cho KCN là kiểu áp lực thấp, kết hợp mạng cấp nước cứu hoả và cấp nước sinh hoạt sản xuất, áp lực cần cấp cho trụ cứu hoả tại điểm bất lợi nhất là 10m.

1.15.5. Nguồn nước: 

Giai đoạn đầu: nguồn nước cấp cho KCN được đấu nối từ Nhà máy cấp nước Yên Bình theo tuyến ống hiện có trên đường Âu Cơ.

Giai đoạn dài hạn: Khu công nghiệp sẽ xây dựng nhà máy cấp nước để chủ động cấp nước cho KCN và cấp nước cho các đối tượng khác (KCN, cụm CN, khu đô thị mới…) phía hữu ngạn sông Hồng theo Quy hoạch chung thành phố Yên Bái.
· Nguồn nước thô: nguồn nước mặt hồ Thác Bà là nguồn cũng cấp nước chính cho thành phố Yên Bái. Ngoài ra, lựa chọn thêm 2 nguồn nước mặt hồ Vân Hội và nước mặt sông Hồng làm nguồn cung cấp nước cho thành phố để đảm bảo cung cấp nước an toàn và liên tục cho khu vực dự án.

1.15.6. Quy hoạch mạng cấp nước

a. Ống dẫn nước sạch từ điểm đấu nối về Trạm cấp nước 

- Tuyến ống nhựa HDPE (PN8) DN355 truyền tải lượng nước sạch trong ngày dùng nước lớn nhất là 12200 m3/ngày.

b. Trạm cấp nước: Đặt trong khu đất hạ tầng kỹ thuật 1 (HTKT.1), bao gồm các công trình:

+ Bể chứa nước:  Có nhiệm vụ điều hoà lưu lượng nước cấp các giờ trong ngày (( 20% Qngmax) và dự trữ lượng nước chữa cháy trong 3 giờ liên tục. 

+ Trạm bơm nước sạch:  Đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt và nước cứu hoả khi có cháy.

c. Mạng lưới đường ống:

Mạng lưới đường ống cấp nước cho KCN là mạng lưới  cấp nước chung cho sản xuất, sinh hoạt kết hợp với cấp nước chữa cháy.

Mạng lưới phân phối nước được quy hoạch là mạng vòng khép kín đảm bảo cấp nước an toàn và kinh tế.

Vật liệu: ống HDPE 

Mạng lưới cấp nước có bố trí các van chặn, van xả cặn, van xả khí, các gối đỡ tại các van, tê, cút.

Trên mạng lưới cấp nước có bố trí các (van + tê) cấp nước cho từng khu đất. Trong từng khu đất có mạng cấp nước riêng, nước được lấy từ mạng cấp nước chính của CCN qua hố đồng hồ chính. Mạng cấp nước trong từng khu là mạng cụt cấp nước tới từng điểm tiêu thụ.

Mạng lưới cấp nước của khu công nghiệp là đường ống cấp nước kết hợp: cấp nước sản xuất - sinh hoạt và chữa cháy theo một đường ống chung và được thiết kế theo mạng vòng đảm bảo cho áp lực tại điểm đầu và điểm cuối của mạng không bị quá chênh lệch và bất cứ điểm nào trên khu vực đều có thể nhận được nước từ 2 hướng khác nhau. 

Việc chữa cháy sẽ do xe cứu hoả của cảnh sát PCCC của KCN thực hiện. Nước cấp cho xe cứu hoả được lấy từ các trụ cứu hoả dọc đường. Các trụ cứu hoả kiểu nổi được bố trí tại các ngã ba, ngã tư đường và dọc tuyến ống với cự ly 120-150m /1 trụ cứu hoả. 

Đường ống cấp nước đặt bên dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0.7m (tính đến đỉnh ống). Tại các góc chuyển và trị trí van, tê, cút có bố trí gối đỡ BTCT. Trên dọc tuyến ống xây dựng các hố cấp nước vào từng nhà máy bao gồm các van chặn và đồng hồ nước.

1.15.7. Vật liệu dùng trong mạng lưới cấp nước.


- Vật liệu ống cấp nước dùng ống nhựa HDPE 


- Các van chặn tại các điển nút thuộc tuyến ống chính và van lắp trụ cứa hỏa dùng loại van gang hoặc thép. Trụ cứu hỏa được sử dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam 6379-1998.



- Tất cả các van khóa và tê, cút đều đặt trụ đỡ ống bằng bê tông đá dăm mác 200. Tất cả mạng lưới đường ống đều lấp cát và tưới nước đầm chặt đạt K=0.9.

Thống kê khối lượng cấp nước chính:

	STT
	TÊN VẬT TƯ
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG

	
	
	
	

	1
	ỐNG HDPE PN8 PE100 DN355
	M 
	3102

	2
	ỐNG HDPE PN8 PE100 DN280
	M 
	1682

	3
	ỐNG HDPE PN8 PE100 DN225
	M 
	8284

	4
	ỐNG HDPE PN8 PE100 DN160
	M 
	2360

	6
	TRỤ CỨU HỎA TCVN 6379-1998
	bộ
	73

	7
	Hố van DN160
	hố
	10

	8
	Hố van DN225
	hố
	23

	9
	Hố van DN280
	hố
	3

	10
	Hố van DN355
	hố
	2

	11
	NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH
	Trạm
	1


1.16. QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI VÀ VSMT

1.16.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng thiết kế

 - QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

- TCVN 7957-2008 Thoát nước. Mạng lưới bên ngoài và công trình. Tiêu chuẩn thiết kế. 

-  QCVN 40:2011/BTNMT  Quy chuẩn KT Quốc gia về nước thải công nghiệp 

1.16.2. Tiêu chuẩn, lưu lượng thải nước

Tiêu chuẩn thải nước được tính toán bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước và được tính thêm 10% kể đến lượng nước ngầm thấm vào cống thu nước thải.
	STT
	Nội dung
	Qui mô
	Tiêu chuẩn dùng nước
	Lượng nước (m3/ngđ)

	
	
	
	Đơn vị
	
	Đơn vị
	

	1
	Nước thải trung tâm hành chính dịch vụ
	13.36
	ha
	16
	m3/ha/ngày
	214

	2
	Nước thải nhà máy công nghiệp
	174.85
	ha
	24
	m3/ha/ngày
	4196

	3
	Nước thải sinh hoạt công nhân
	14000
	người
	45
	l/người/ngày
	630

	4
	Nước thải khu HTKT
	3.43
	ha
	8
	m3/ha/ngày
	27

	5
	Cộng
	 
	 
	 
	 
	5067

	6
	Nước dự phòng, thấm nhập
	 
	 
	10%
	 
	506

	7
	Lưu lượng nước thải trung bình
	 
	 
	 
	 
	5573

	8
	Lưu lượng nước thải ngày max (k=1.2)
	
	
	
	
	6688

	9
	Lưu lượng nước thải từ khu đô thị 
	
	
	
	
	1145

	10
	Tổng lượng nước thải KCN và khu ĐT-DV
	
	
	
	
	7833


1.16.3. Quy hoạch thoát nước thải

- Kiểu hệ thống thoát nước: Là mạng lưới thoát nước riêng hoàn toàn. Hệ thống thoát nước thải độc lập với hệ thống thoát nước mưa.

+ Hướng thoát chính: 

- Toàn bộ nước thải được thu gom và vận chuyển tới trạm xử lý nằm tại khu đất Hạ tầng kỹ thuật 2 (HTKT.2). Để giảm chiều sâu chôn cống (H<4.5m) bố trí trạm 02 bơm nước thải. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn loại A được xả ra mương thoát nước mưa.

- Hướng thoát nước thải chính là tập trung về trạm xử lý nước thải ở giữa KCN. 

- Các loại nước thải công nghiệp của các nhà máy trong Khu công nghiệp phải được xử lý bằng hệ thống xử lý riêng trong từng nhà máy đến giới hạn tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra hệ thống cống thu gom của Khu công nghiệp và được dẫn đến khu xử lý tập trung.

- Nước bẩn các công trình công cộng, dịch vụ Khu công nghiệp được thu gom bằng hệ thống thoát nước trong nhà và được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại rồi xả trực tiếp vào mạng lưới thoát nước thải của Khu công nghiệp.

- Mạng lưới đường cống thoát nước  được bố trí dọc theo các tuyến đường thiết kế. Các tuyến cống được xây dựng trên vỉa hè. Phạm vi phục vụ bao gồm toàn khu vực dự  án. Trên các trục đường bố trí ga thăm với khoảng cách mỗi ga từ 30-40m để đảm bảo phục vụ cho mọi lô đất và tránh giao cắt nhiều với các đường dây, đường ống kỹ thuật khác. 

Cống thoát nước thải được đặt trên vỉa hè, khoảng cách từ cống đến các công trình hạ tầng khác như cấp điện, cấp nước được tuân theo đúng tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957-2008.

- Hệ thống cống thoát nước thải hoạt động theo nguyên tắc tự chảy, có độ sâu chôn ống tối đa là 4.5 mét. 
Mạng lưới thoát nước thải dùng ống HDPE gân xoắn sản xuất tại nhà máy có đường kính D=400-500mm, tự chảy tới độ sâu chôn cống 4.5m thì được nâng cốt qua các trạm bơm dọc đường, về trạm xử lý nước thải tập trung của KCN. Các ống được đặt trên và lấp ống bằng cát đen tưới nước đầm chặt đến K=0.95. Các hố ga được xây dựng cách nhau 30-40m.

1.16.4. Tính toán thuỷ lực mạng lưới thoát nước thải:

Tiêu chuẩn thoát nước lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước, Từ đó xác định mô đun lưu lượng cho từng loại Khu công nghiệp.

Xác định lưu lượng tính toán cho từng đoạn cống.

Lưu lượng tính toán của đoạn cống được coi là lưu lượng chảy suốt từ đầu tới cuối đoạn ống và được tính theo công thức:

qntt = (qndd + qnnhb + qnvc)
[image: image8.wmf]´

Kch + qttr    l/s

Trong đó:

qntt   - Lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ n.

qndd - Lưu lượng dọc đường của đoạn cống thứ n.

qndd = Fi x q0
Fi - Tổng diện tích tất cả các tiểu khu đổ nước thải vào dọc theo đoạn cống đang xét.

q0    - Lưu lượng đơn vị (môđun lưu lượng) của khu vực.

qnnhb- Lưu lượng của các nhánh bên đổ vào đầu đoạn cống thứ n.

qnnhb = Fi x qr
Fi - Tổng diện tích tất cả các tiểu khu đổ nước thải vào đoạn cống (nhánh bên) đang xét.

qnvc - Lưu lượng vận chuyển qua đoạn cống thứ n, là lưu lượng tính toán của đoạn cống thứ (n - 1).

qttn-1= (qddn-1+qnhbn-1+qvcn-1) x Kch + qttr
Kch - Hệ số không điều hoà chung.

Lưu lượng tính toán của tất cả các đoạn ống được thống kê trong phần phụ lục.

Căn cứ vào các bảng tính toán cho từng đoạn cống ở trên ta tiến hành tính toán thuỷ lực cho từng đoạn ống để xác định được: đường kính ống (D), độ dốc thuỷ lực (i), vận tốc dòng chảy (v). Sao cho phù hợp với các yêu cầu về đường kính nhỏ nhất, độ đầy tính toán, tốc độ chảy tính toán, độ dốc đường cống, độ sâu chôn cống được đặt ra trong qui phạm.

Tính toán thuỷ lực cho tuyến cống sẽ căn cứ theo lưu lượng chảy lớn nhất trong 1 giây(TCXD-51-2006 - mục 2.3.1) theo công thức Manning

Q=v*W

v = C[image: image9.wmf]RI

 = 1/nR2/3.I1/2

Trong đó :
Q : Lưu lượng tính toán

W : Diện tích mặt cắt ướt



v : Vận tốc dòng chảy


I   : Độ dốc thuỷ lực




R : Bán kính thuỷ lực


n  : Hệ số nhám 

Các thông số kỹ thuật cơ bản:
Dựa trên tiêu chuẩn TCVN 7957:2008, các yếu tố được quy định như sau:

- Đường kính nhỏ nhất của ống thoát nước thải là D=400mm .

- Những đoạn đầu ống lưu lượng nhỏ, vận tốc tự làm sạch nhỏ nên cần tăng cường công tắc tẩy rửa bằng ô tô xi-tec rửa cống được trang bị bơm áp lực cao.


+ Độ sâu chôn ống > 0,7m ( tính đến đỉnh ống trên hè). 


+ Độ dốc đặt ống i ≥ 1/D


+ Vận tốc dòng chảy Vmin = 0,7 m/s, Vmax < 3 m/s.

1.16.5. Trạm xử lý nước thải:

+ Công suất trạm xứ lý CCN: 7833m3/ ngày

+ Nước thải khi xả vào mạng lưới đường ống thoát nước thải  phải được xử lý sơ bộ trong từng nhà máy 

+ Trạm xử lý nước thải có nhiệm vụ làm sạch nước thải đến tiêu chuẩn nước loại A - Quy chuẩn KT Quốc gia về nước thải công nghiệp - QCVN 40- 2011/BTNMT

Bảng thống kê khối lượng chính thoát nước thải

	Stt
	Nội dung
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Ống HDPE gân xoắn 2 vách D500
	m
	50

	2
	Ống HDPE gân xoắn 2 vách D400
	m
	11990

	3
	Ống HDPE DN280, PN8
	m
	973

	4
	Ống HDPE DN180, PN8
	m
	697

	5
	Trạm bơm nước thải
	cái
	02

	6
	Hố ga BTCT
	cái
	334

	7
	Trạm xử lý nước thải 7670 m3/ngày
	trạm
	01


1.16.6. Giải pháp thu gom và xử lý chất thải rắn

Tổng lượng chất thải rắn cần thu gom xử lý là 97T/ngày đêm. Tiêu chuẩn thải chất thải rắn ở đây chỉ là sơ bộ khi có sơ đồ dây chuyền công nghệ của từng nhà máy sẽ phải tính toán lại lượng chất thải rắn của khu công nghiệp một cách chính xác.

Bảng 1: Nhu cầu thải rác

	STT
	Đối tượng
	Tiêu chuẩn
	Diện tích
	Nhu cầu (T/ngđ)

	1
	Chất thải rắn CN
	0,5 T/ha/ngđ
	 174.9
	87.45

	2
	Chất thải rắn khác
	10%
	
	8.74

	
	Tổng cộng (Làm tròn)
	
	
	97


Chất thải rắn các nhà máy công nghiệp được thu gom và tập trung trong từng nhà máy hoặc tại điểm trung chuyển CTR của KCN, sau đó vận chuyển về khu xử lý chất thải rắn của Thành phố quy mô 35ha tại xã Văn Lãng (theo quy hoạch chung TP Yên Bái).

Bố trí điểm trung chuyển rác thải cho toàn khu công nghiệp trong khu xử lý nước thải. Chất thải rắn các nhà máy rất độc hại cần có xử lý sơ bộ trước khi đưa về khu xử lý chất thải rắn. Các nhà máy cần có biện pháp sử dụng lại tối đa các chất thải ra để hạn chế lượng phát thải.
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Hệ thống thu gom chất thải rắn thành phố Yên Bái

1.17. QUY HOẠCH CẤP ĐIỆN

1.17.1. Các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng thiết kế

- QCXDVN 01: 2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây dựng 

- QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

· TCVN 9207-2012
Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công nghiệp – Tiêu chuẩn thiết kế

· TCXDVN 333-2005
: Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị.

· TCXDVN 259-2001
: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng đường

· Hệ thống các tiêu chuẩn quốc tế :(IBC, IEC, BS, EIA, IEE, NEC, vv.. )

1.17.2. Nhu cầu cấp điện

Các tiêu chuẩn nhu cầu cũng tuân thủ các tiêu chuẩn quy phạm và nhiệm vụ thiết kế được duyệt, có xét đến đặc thù của khu công nghiệp:

- Đất hành chính công cộng, dịch vụ: 30W/m2 sàn.

- Đất nhà máy: 300 KW/ha.

- Đất đầu mối kỹ thuật (nhà máy nước thải): 250kVA + 400kVA.

- Đất đầu mối kỹ thuật (cấp nước và PCCC ): 400kVA.

Với hệ số đồng thời k = 0,7.
Dự phòng cho tương lai 10%.

Phụ tải tính toán với hệ số cos( = 0,85.

Bảng tính toán phụ tải cấp điện

	STT
	KÝ HIỆU
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (HA)
	CHỈ TIÊU CẤP ĐIỆN
(Kw/HA)
W/m2
	CÔNG SUẤT ĐIỆN
(Kw)

	1
	CC
	ĐẤT HÀNH CHÍNH, DỊCH VỤ KCN
	13,36
	 
	 

	1.1
	CC.01
	Đất hành chính KCN
	2,28
	30
	2054.28

	1.2
	DV.01
	Đất công cộng, dịch vụ KCN
	6,70
	30
	6025.72

	1.3
	DV.02
	Đất công cộng, dịch vụ KCN
	2,82
	30
	2538.00

	1.4
	DV.03
	Đất công cộng, dịch vụ KCN
	1,56
	30
	1404.24

	2
	CN
	ĐẤT NHÀ MÁY, KHO TÀNG
	174,85
	 
	 

	2.1
	CN.01
	Đất nhà máy, kho tàng
	54,14
	300
	16242.96

	2.2
	CN.02
	Đất nhà máy, kho tàng
	5,33
	300
	1615.52

	2.3
	CN.03
	Đất nhà máy, kho tàng
	18,87
	300
	5662.34

	2.4
	CN.04
	Đất nhà máy, kho tàng
	15,27
	300
	4580.09

	2.5
	CN.05
	Đất nhà máy, kho tàng
	26,07
	300
	7820.27

	2.6
	CN.06
	Đất nhà máy, kho tàng
	9,19
	300
	2755.70

	2.7
	CN.07
	Đất nhà máy, kho tàng
	15,55
	300
	4663.79

	2.8
	CN.08
	Đất nhà máy, kho tàng
	21,21
	300
	6361.70

	2.9
	CN.09
	Đất nhà máy, kho tàng
	9,23
	300
	2767.50

	3
	CX
	ĐẤT CÂY XANH
	31,95
	10
	319.24

	4
	HTKT
	ĐẤT CÁC KHU KỸ THUẬT
	3,43
	 
	 

	4.1
	HTKT.1
	Trạm cấp nước, PCCC
	1,76
	Theo TK trạm
	350.00

	4.2
	HTKT.2
	Trạm XLNT
	1,67
	Theo TK trạm
	560.00

	5
	 
	ĐẤT GIAO THÔNG
	31,01
	Theo TK chiếu sáng
	100.00

	Tổng công suất
	kW
	65821.35

	Hệ số đồng thời
	Kđt
	0.70

	Hệ số công suất
	CosPhi
	0.85

	Hệ số phát triển
	Kpt
	1.10

	Tổng công suất (làm tròn)
	MVA
	60


Tổng công suất điện yêu cầu: 60MVA
1.17.3. Quy hoạch cấp điện

Nguồn cấp điện.
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Mạng lưới cấp điện Thành phố Yên Bái

- Hiện đã QH vị trí TBA 110/22KV Bảo Hưng (Minh Quân) (2x63KVA) để cấp cho KCN và khu lân cận, đường dây 110kv mạch kép đấu nối chuyển tiếp đường dây 110kv 173E12.3 TBA 220kv Yên Bái về TBA Bảo Hưng. 

- Trong thời gian ban đầu có thể lấy nguồn tạm từ tuyến 35kV phía Nam để phục vụ thi công và nhu cầu sử dụng ban đầu đi vào khai thác KCN

Lưới điện trung áp 22KV.

Lưới trung thế sử dụng cáp ngầm chạy dọc các vỉa hè lô công nghiệp và đặt chờ đấu nối tại các hố ga kéo cáp

Các mạch trung thế 22kV sẽ được phân bố theo từng giai đoạn xây dụng khu công nghiệp và số mạch sẽ được lắp đặt theo nhu cầu cấp điện của từng lô và theo yêu cầu về độ tin cậy cấp điện theo từng ngành nghề công nghiệp.

Tại các vị trí ngắt mạch sẽ lắp đặt các RMU có kết nối RTU để đảm bảo điều độ hệ thống vận hành từ xa trong trường hợp phát sinh phụ tải hoặc đấu nối, sửa chữa phụ tải.

Các hố ga trung thế sẽ được xây dựng với khoảng cách trung bình từ 60-80m/1 hố để thuận tiện đấu nối và kéo cáp.

Xuất tuyến cáp nguồn đấu nối với bên ngoài dẫn từ trạm 110/22kV Minh Quân theo phương án cấp điện do điện lực đại phương thực hiện.

Các trạm biến áp lưới 22/0,4KV sử dụng loại trạm xây hoặc kiốt, trạm được đặt tại trung tâm phụ tải điện các khu vực. Các trạm biến áp lưới và lưới điện hạ thế trong các nhà máy sẽ do các khách hàng tự đầu tư xây dựng nhưng phải tuân thủ theo các quy định của “Ban quản lý Khu Công nghiệp” và quy phạm ngành Điện. Dung lượng trạm lưới cụ thể sẽ tuỳ thuộc thiết kế và dây chuyền công nghệ từng nhà máy. 

Từ trạm biến áp 110kV bố trí 04 mạch vòng. Mỗi mạch vòng cấp điện ổn định đến các khu vực của phụ tải.

Các thông số chính của hệ thống 22kV trong dự án: 

+ Cấp điện áp: 
24KV

+ Số mạch vòng: 
04

Trên mỗi mạch vòng có thể lắp đặt các tủ RMU nhiều ngăn gồm 2 ngăn cáp vào, cáp ra và ngăn ra tải. Các tủ RMU này tạo ra các phương án cấp điện linh hoạt trong từng lô đất hoặc có thể đấu nối qua cáp chờ trong hố ga và dẫn trực tiếp về RMU của doanh nghiệp.

Tủ RMU được đặt trong các trạm kiểu kiost, có kết cấu gọn.

· Tính toán chọn dây trên không 24kV  

Tính chọn cáp ngầm theo điều kiện phát nóng. Dây dẫn được chọn phải thoản mãn điều kiện:
Ilv ≤ Icp
· Trong đó: 

· Ilv: dòng điện tính toán

· Icp: dòng điện cho phép ứng với từng loại dây dẫn.

· Công thức tính toán dòng điện làm việc:
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· Trong đó: 

· P công suất tiêu (KW)

· U điện áp sử dụng lấy bằng 22kV

· Cosθ hệ số công suất lấy bằng 0,85

Trạm biến áp hạ áp.

 Các trạm biến áp phân phối hạ áp cấp điện các khu hạ tầng kỹ thuật, khu điều hành, dịch vụ, chiếu sáng sử dụng kiểu trạm Kiot, công suất trạm từ 30 đến 2500KVA, 22/0.4KV. Trạm gồm 3 ngăn: ngăn trung thế, ngăn biến áp và ngăn hạ thế.

Tủ phân phối hạ áp được đặt trong ngăn hạ thế của trạm, tủ được cấp điện từ máy biến áp bằng tuyến cáp AL/XLPE/DSTA/PVC hoặc Cu/XLPE/DSTA/PVC chạy trong mương cáp. Tủ phân phối hạ áp được lắp đặt các thiết bị bảo vệ cần thiết, ngoài ra trong tủ còn có ngăn chống tổn thất theo quy định của điện lực. Các aptomat phân phối đầu ra sẽ được lắp đặt khi có yêu cầu cấp điện phân khucủa các công trình. Các thiết bị trong trạm phải đảm bảo theo tiêu chuẩn bảo vệ chống nước, bụi với cấp bảo vệ IP54.

Cáp cấp điện hạ áp từ các trạm biến áp hạ áp 22/0,4kV tới các tủ điện khu hạ tầng, tủ điện chiếu sáng đèn đường bằng cáp Cu/XLPE/DSTA/PVC chôn ngầm trong đất.
1.17.4. Giải pháp chiếu sáng và điều khiển

· Giải pháp bố trí đèn:

Bố trí một hàng cột dọc theo vỉa hè, tùy theo chiều rộng đường và theo kết quả tính toán sẽ bố trí hàng cột ở một bên vỉa hè hoặc cả hai bên vỉa hè, khoảng cột trung bình 35-45m, độ cao treo đèn là 8-10m (theo tính toán), tim cột cách lề đường 0,7m.

Sử dụng cột thép tròn côn liền cần (Cột liền không nối ngang thân). Cột và cần đèn được mạ kẽm nhúng nóng sau đó được sơn mầu. 

· Nguồn cấp điện - Kết cấu lưới điện - Điều khiển :

Nguồn cấp cho hệ thống chiếu sáng được cấp điện từ các trạm biến áp phân phối hạ thế.

Cáp cấp nguồn từ tủ hạ thế trạm biến áp tới các đèn chiếu sáng sử dụng Cu/XLPE/DSTA/PVC có tiết diện đảm bảo cấp điện áp làm việc và tổn thất điện áp trong giới hạn cho phép.

Sử dụng tủ điều khiển chiếu sáng chuyên dụng. Tủ điều khiển theo thời gian để cấp điện đến các đèn. Cáp nguồn từ tủ điều khiển ra tuyến đèn sử dụng mạng 3pha/ 4dây.

Cấp điện cho hệ thống đèn chiếu sáng dùng cáp ký hiệu Cu/XLPE/DSTA/PVC luồn trong ống nhựa vặn xoắn HDPE, chôn ngầm đất. 

Quy cách chôn cáp - Hào cáp được đào sâu 0,8m so với cốt vỉa hè lớp dưới cùng là lớp cát đen đầm chặt dày 0,2m ở giữa lớp cát này đặt cáp hạ áp 0,6kV- Cu/XLPE/DSTA/PVC. Trên lớp cát đen đặt gạch chỉ (9viên/1m) nhằm bảo vệ cáp, lớp trên cùng là lớp đất mịn ở độ sâu 0,2m đặt lưới báo hiệu cáp bằng nilông. Đoạn cáp qua đường hào cáp được đào sâu 1,0m. 

An toàn lưới điện: Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, toàn bộ các vỏ tủ điều khiển được nối với hệ thống tiếp đất có điện trở tiếp đất Rz ( 4(. Toàn bộ các cột thép đều được nối với hệ thống tiếp địa an toàn. Hệ thống tiếp địa tại từng cột đèn gồm 1 cọc tiếp địa thép L63x63x6 dài 2.5m, cọc tiếp địa phải được mạ kẽm. Giữa các cột chiếu sáng dùng dây đồng M10 để nối liên thông hệ thống nối đất.         

Để tiết kiệm điện và áp dụng đèn theo công nghệ mới thiết kế chọn giải pháp sử dụng đèn LED có công suất 120W.

Ở thời điểm xe cộ đi lại nhiều (từ 18h đến 21h), đèn được sử dụng với 100% công suất, tại thời điểm đêm khuya (từ 21h đến 1h), để tiết kiệm điện năng đèn được tiết giảm ở 70% công suất, tại thời điểm từ 1h-5h, đèn được tiết giảm ở 60% công suất.

Phương án điều khiển: Tại các đèn lắp sẵn bộ dimming. Nhà cung cấp đèn sẽ cài đặt sẵn các thông số trên từng bộ đèn ngay tại nhà máy. Bộ điều khiển dimming đóng mở tự động theo thời gian cài đặt, định trước cho từng đèn theo yêu cầu tiết giảm nêu trên. 

Khi hệ thống chiếu sáng hoạt động, đúng với chương trình đã cài sẵn trong từng đèn sẽ kích hoạt đèn hoạt động theo chế độ.

1.18. HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC

1.18.1.  Hiện trạng hệ thống thông tin điện thoại:

Huyện Huyện Trấn Yên đã có trạm viễn thông do VNPT tại thị trấn Huyện Trấn Yên đầu tư. Hệ thống thông tin liên lạc của Khu Công nghiệp Trấn Yên sẽ được lấy từ trạm viễn thông này.

1.18.2. Tiêu chuẩn, chỉ tiêu sử dụng điện thoại:

· Đất trung tâm: 20 máy thuê bao/ ha

· Kho bến bãi: 1 máy thuê bao/ha

· Đất công nghiệp: 10 máy thuê bao/ha

· Đất kỹ thuật: 1 máy thuê bao/ha

1.18.3. Giải pháp thiết kế:

Thiết kế này bao gồm phần ống và hố ga luồn cáp trục và các cáp nhánh của hệ thống.

Toàn bộ khu sẽ lắp đặt 01 tổng đài số thuê bao đáp ứng yêu cầu của khu. Cáp tín hiệu sử dụng cáp quang trục phân phối đến các thuê. Toàn bộ cáp được luồn trong  tuyến ống chính gồm 02 ống nhựa uPVC D110 siêu bền chôn trực tiếp trong đất ở độ sâu 0.7 đối với dưới đường và 0.5m đối với ống trên hè. Hệ thống thông tin trục chính và các trục nhánh sẽ sử dụng cáp quang truyền dẫn.

Hệ thống hố ga kéo cáp được đặt với khoảng cách trung bình là 60-100m và những vị trí tuyến ống đổi hướng. Khi tuyến cáp đi qua đ​ường đ​ược luồn trong ống thép D110 để đảm bảo không bị đứt cáp.

Tất cả các thiết bị viễn thông đư​ợc cung cấp đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế do các ISP lớn trong n​ước nh​ư Tập đoàn Viễn thông Việt Nam VNPT, Viettel, FPT, EVN…cung cấp và lắp đặt.
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Mạng lưới thông tin liên lạc Thành phố Yên Bái

1.19. TỔNG HỢP ĐƯỜNG DÂY, ĐƯỜNG ỐNG

1.19.1. Mục đích yêu cầu

Bố trí tổng hợp đường dây đường ống nhằm đảm bảo sự hợp lý về mặt bằng và mặt đứng giữa các loại đường ống với nhau, tránh chồng chéo không đảm bảo kỹ thuật khi thi công mặt khác dùng làm tài liệu tổng hợp để theo dõi và quản lý. Thiết kế tuân theo quy chuẩn và quy phạm thiết kế quy hoạch xây dựng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thi công thuận tiện, tiết kiệm đất xây dựng cho các loại đường ống và dành dải đất dự trữ cho việc xây dựng các đường ống khác sau này.

1.19.2. Nguyên tắc thiết kế

Ưu tiên loại đường ống tự chảy, ống có kích thước lớn và các đường ống thi công khó khăn.

Bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo quy phạm giữa các đường ống với nhau và với công trình xây dựng cả về chiều cao và chiều đứng.

Các công trình cố gắng bố trí song song với nhau và song song với tim đường quy hoạch hạn chế giao cắt nhau.

Các đường cống cố gắng bố trí trên hè đường, hoặc ở dải phân cách, hạn chế bố trí dưới lòng đường khi không cần thiết.

1.19.3. Giải pháp thiết kế

Trên mặt cắt ngang và bình đồ:

- Các công trình cáp thông tin, cáp điện, đường ống cấp nước, đường cống thoát nước bẩn được bố trí trên hè đảm bảo khoảng cách giữa các công trình theo quy chuẩn.

- Riêng tuyến điện chiếu sáng đường cáp chiếu sáng được đặt sát cột chiếu sáng vị trí cụ thể xem trên mặt cắt ngang.

- Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt nếu không thể bố trí được hết trên vỉa hè thì bố trí tuyến cống thoát nước bẩn dưới lòng đường xe chạy.

Theo chiều đứng: chiều sâu đặt các công trình tính từ mặt hè và mặt đường xuống như sau: 

- Đối với các tuyến cáp thông tin và cao thế được đặt cách 0,5 - 0,7m 

- Đường ống cấp nước: 0,7 - 1,0m 

- Đường cống thoát nước bẩn tối thiểu 0,8m, tối đa 5,0m, và xác định theo độ dốc dọc cống. Đường cống thoát nước mưa tính tới đỉnh cống 0,7 - 0,8m và xác định theo độ dốc dọc cống.

Tại các điểm giao cắt giữa các công trình với nhau tại ngả giao nhau sẽ xử lý theo nguyên tắc ưu tiên công trình tự chảy và bố trí tuy nen kỹ thuật.                                                               

Các công trình ngầm khi thi công cần tiến hành đồng bộ với việc xây dựng đường, tránh chồng chéo đào bới thi công nhiều lần. Các công trình sẽ được thi công xong trước khi hoàn thiện mặt đường và hè.

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 thể hiện:

- Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước bẩn...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

- Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thống kỹ thuật (trạm điện, trạm bơm nước sạch, trạm bơm, trạm xử lý nước thải...).

- Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo theo đúng quy phạm.

CHƯƠNG 6:
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
1.20. CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH

1.20.1. Môi trường nước

Kết quả quan trắc định kỳ hàng năm tại các vị trí quan trắc nước mặt cho thấy hầu hết các sông, suối chính trên địa bàn TP Yên Bái đều đang bị ô nhiễm COD và BOD5 trong đó đặc biệt là nước sông Hồng, … do hoạt động xả thải sinh hoạt tại các khu dân cư sinh sống dọc sông và các vị trí khai thác khoảng sản, tập trung giao thông thủy chưa được kiểm soát tốt và có biện pháp xử lý đạt yêu cầu. Nước mặt ở đây cũng đang bị ô nhiễm thông số NO2-. 

Nguồn nước ngầm và nước khoáng phân bố ở độ sâu 20 - 200 mét dưới lòng đất. Các kết quả phân tích cho thấy hầu hết các thông số tại các vị trí quan trắc đều nằm dưới giới hạn cho phép tại QCVN 09:2008/BTNMT, chỉ duy nhất chỉ tiêu Coliform là vượt quy chuẩn cho phép.

Hiện tại, chất lượng nguồn nước ngầm của tỉnh được đánh giá còn khá tốt, đủ điều kiện sử dụng làm nguồn nước cấp. Song, một số giếng nước tại các khu dân cư tập trung đã và đang làm nguồn nước ngầm tại đây bị nhiễm bẩn ở mức độ nhẹ. Nguyên nhân chủ yếu do quá trình khai thác và sử dụng nguồn nước ngầm không hợp lý, đồng thời do ảnh hưởng bởi các chất thải phát sinh từ khu dân cư, khu vực chăn nuôi, các cơ sở chế biến, khai thác khoáng sản... Vì vậy trong tương lai cần có quy hoạch sử dụng nguồn nước ngầm một cách hợp lý để hạn chế sự ô nhiễm đang dần tăng trong quá trình đô thị hóa ngày càng cao và diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

1.20.2. Môi trường đất

Đối với công tác quy hoạch xây dựng, sự ô nhiễm môi trường đất không phải là vấn đề quan trọng nhất. Công tác xây dựng thường chỉ chú trọng đến độ chặt của đất, khả năng gây xói lở, động đất, ... Tuy vậy, hiện trạng và những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường đất vẫn ít nhiều đáng được quan tâm.

Đất có thể bị nhiễm bẩn do cách xả chất thải rắn và lỏng không hợp lý vào đất. Ô nhiễm đất còn do lũ lụt gây xói mòn, do các chất gây ô nhiễm không khí lắng đọng lại trên mặt đất. Ô nhiễm môi trường đất còn liên quan chặt chẽ với sự xuất hiện chất thải cuối cùng trong quá trình tái tuần hoàn tự nhiên các chất cặn bùn thải và do nhiều hoạt động sinh hoạt khác của con người gây nên.

Một phần khá lớn diện tích đất quy hoạch có cao độ thấp. Khi tiến hành xây dựng cần xác định cao độ san nền một cách hợp lý và khảo sát địa chất kỹ lưỡng để đưa ra phương án xử lý nền móng phù hợp, đảm bảo tính bền vững lâu dài.

Kết quả phân tích các mẫu đất nông nghiệp và lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái tại các vị trí được quan trắc cho thấy không phát hiện dư lượng hóa chất thuốc bảo vệ thực vật nhóm Nitơ, chỉ phát hiện hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật nhóm Clo và phốt pho. Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật các nhóm Clo và Phốt pho đều thấp hơn giới hạn cho phép tại QCVN 15:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất nhưng có xu hướng tăng giảm không đều qua các năm. Điều này có thể lý giải hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng như các sản phẩm nông nghiệp của một số loại cây trồng đặc trưng như chè, sắn… thuộc đối tượng điều tra không ổn định. Tuy nhiên, qua thống kê và đánh giá tổng quát của ngành nông nghiệp thì hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là điểm cần lưu ý để sử dụng hợp lý hơn nữa hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông, lâm nghiệp. 

1.20.3. Hiện trạng môi trường không khí

Khu vực hiện tại là đất đã được xác định dành cho công nghiệp, xung quanh là dân cư làng xóm cũ với diện tích cây xanh, mặt nước lớn nên môi trường không khí của khu vực khá trong lành. Tuy nhiên, do sự phát triển của tiến trình đô thị hoá và xây dựng các khu công nghiệp, khu vực đã phải chịu ảnh hưởng của một số nguồn gây ô nhiễm như:

- Hoạt động của các khu công nghiệp đã sản sinh ra các chất ô nhiễm như: muội khói, chì, các khí CO, SO2, NO2, xăng dầu, tiếng ồn và chấn động. Mặt khác xe cộ chạy còn kéo theo sự khuếch tán bụi từ mặt đường, bụi bào mòn đường và lốp xe, vật liệu chở trên xe rơi vãi.  

Qua thực tế, khảo sát theo dõi và đánh giá diễn biến ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực như sau: Ô nhiễm bụi lớn và có tính phổ biến ở các cơ sở công nghiệp tập trung, các tuyến giao thông, sản xuất VLXD; Ô nhiễm các khí độc hại (SO2, NO2, CO, Cl2, H2S) có tính cục bộ ở một số nhà máy xí nghiệp khu công nghiệp.

Nồng độ bụi lơ lửng: Hầu hết các các điểm quan trắc chất lượng không khí khu vực có nồng độ bụi cao hơn tiêu chuẩn cho phép từ 1,37-3,45 lần và đang có diễn biến tăng dần.

Kết quả phân tích tại các điểm quan trắc cho thấy nhìn chung chất lượng môi trường không khí tại các đô thị trên địa bàn tỉnh vẫn còn khá tốt, hầu hết các chỉ tiêu phân tích tại các khu vực quan trắc thuộc các đô thị trong tỉnh đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Các thông số như NO2, CO, TSP có xu hướng tăng dần qua các năm, riêng nồng độ SO2 có xu hướng giảm dần so với trước đây. Tuy nhiên, sự biến động nồng độ của các thông số trên đều không đáng kể.

Ô nhiễm bụi ở các đô thị được phản ánh thông qua các thông số bụi lơ lửng tổng số TSP, bụi PM10 và bụi mịn (PM2,5 và PM1). Trong đó, đáng lưu ý là các hạt bụi mịn thường mang tính axit, có kích thước siêu nhỏ nên tồn tại rất lâu trong khí quyển và có khả năng phát tán xa, mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và các hoạt động phát triển kinh tế xã hội là đáng kể so với các hạt bụi thô (thường trung tính).

Những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế chung của cả nước, mặc dù là một tỉnh miền núi phía Bắc với nhiều khó khăn, bất lợi nhưng nhìn chung tăng trưởng kinh tế của tỉnh Yên Bái cũng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, song song với việc phát triển kinh tế, các hoạt động sản xuất nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế chính là nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường nói chung và môi trường không khí nói riêng. Trong đó, các hoạt động chủ yếu gây ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh Yên Bái bao gồm: giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, xây dựng và dân sinh, nông nghiệp, chôn lấp và xử lý chất thải.

1.20.4. Hiện trạng tiếng ồn 

Cùng với sự phát triển đô thị và các khu công nghiệp là sự tăng trưởng giao thông vận tải. Giao thông vận tải là nguồn chính gây ô nhiễm tiếng ồn đô thị. Tiếng ồn giao thông to hay nhỏ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: lưu lượng dòng xe, thành phần, tốc độ dòng xe, loại xe, xe cũ hay mới, chất lượng đường, nhà cửa,... Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong bảo vệ môi trường là phải kiểm soát tiếng ồn giao thông.

Hiện nay, mật độ xe cơ giới tham gia giao thông tại khu vực là chưa cao, chủ yếu là xe máy nhưng môi trường âm thanh đô thị đã có dấu hiệu ô nhiễm. Cùng với việc hình thành khu công nghiệp nếu không có biện pháp tổ chức giao thông hợp lý, sắp xếp bến bãi đỗ xe, phân luồng vào ra lúc cao điểm tránh ùn tắc thì mức độ ô nhiễm hoàn toàn có thể tăng lên. 

Tiếng ồn do sản xuất còn rất thấp. Nguồn gốc tiếng ồn và rung động chủ yếu từ hoạt động giao thông nhưng mức ồn thấp hơn tiêu chuẩn cho phép.

1.20.5. Hiện trạng quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường

Hiện trạng khu vực là ruộng nông nghiệp, không phát sinh chất thải rắn. Các khu vực làng xóm lân cận chất thải rắn được thu gom xử lý bằng các lò đốt rác thủ công. 

Các điều kiện bảo vệ vệ sinh môi trường trong khu hiện nay chưa có, khu vực không được cách ly rõ rệt với các khu dân cư xung quanh, nước thải của dân cư  vẫn xả tự nhiên ra đất ruộng và các mặt nước xung quanh. Ngoài ra, cũng còn phải kể đến sự ô nhiễm mà các hoạt động nuôi trồng thuỷ sản gây nên.

Bảng tổng hợp hiện trạng môi trường

	STT
	Hoạt động – nguồn ô nhiễm
	Ảnh hưởng tới môi trường
	Ghi chú

	1
	Sinh hoạt dân dụng
	
	

	
	Nước thải chưa qua xử lý
	Nước
	Không xuất hiện

	2
	Hoạt động nông nghiệp
	
	

	
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Đất Nước

Không khí
	Thường xuyên, trên toàn vùng

	
	Đường điện cao thế
	Không khí
	Nhiễm từ trong hành lang an

toàn điện

	3
	Dự kiến công nghiệp hoá
	Đất

Nước

Không khí

Hệ sinh thái
	Nếu không có biện pháp kiểm

soát từ đầu, sẽ trở thành nguy

cơ môi trường lớn nhất đối với khu vực


1.21. ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH LẬP VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1.21.1. Tác động tới môi trường tự nhiên

Căn cứ vào vị trí địa lý, cơ cấu sử dụng đất và những nhóm ngành công nghiệp dự kiến và các giải pháp xử lý chất thải, nhìn chung KCN  không có tác động xấu đến môi trường không khí, nước và tiếng ồn đến các khu vực lân cận. Hơn nữa việc chia nhóm các loại hình công nghiệp có tính chất tương tự trong một khu sẽ làm giảm tác động xấu giữa các nhà máy có đòi hỏi các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Cần kiểm soát khí thải của các nhà máy để không gây tác hại đến môi trường không khí của các khu vực lân cận.

Trong quá trình xây dựng KCN cần áp dụng nghiêm ngặt các chỉ tiêu quy phạm về vệ sinh môi trường.

Kiểm soát chặt các thiết bị, dây chuyền công nghệ khi nhập cho các nhà máy.

Việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo nước thải sau khi xử lý, thải vào sông hồ đạt tiêu chuẩn vệ sinh quốc gia theo QCVN 40:2011/BTNMT.

1.21.2. Đánh giá các tác động đến môi trường nước:

a. Nguồn ô nhiễm nước

Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm nước  
	TT
	Nguồn ô nhiễm
	Khu vực ô nhiễm
	Thành phần-mức độ ô nhiễm

	1
	Hoạt động sản xuất

	
	Hoạt động sản xuất tại các nhà máy, cơ sở sản xuất trong KCN
	Chất lượng nước mặt tiếp nhận nguồn nước thải từ trạm xử lý nước thải tập trung trong KCN
	- Các kim loại nặng, dầu mỡ , chất hữu cơ khó phân hủy và các chất thải nguy hại được sử dụng trong quá trình sản xuất

	2
	Hoạt động sinh hoạt

	
	Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân, dân cư
	Nguồn nước mặt, nước ngầm trong khu vực tiếp nhận nguồn nước thải… 
	- Các chất hữu cơ BOD, SS, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform gây ô nhiễm và phú dưỡng nguồn nước mặt.

	3
	Khu kỹ thuật

	
	Trạm trung chuyển CTR

Trạm xử lý nước thải.
	- Nước mưa chảy tràn 

- Nước rỉ rác phát sinh do phân hủy chất hữu cơ
	Các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform 


Nguồn gây ô nhiễm nước chủ yếu là nước thải sinh hoạt của công nhân, nước thải từ hoạt động sản xuất tại các nhà máy trong KCN, ngoài ra còn một số nguồn ô nhiễm cục bộ khác từ một số công trình kỹ thuật như trạm trung chuyển CTR, trạm xử lý nước thải…Thành phần các chất ô nhiễm trong nước bao gồm các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, các chất dinh dưỡng (N, P), coliform.

b. Xác định khối lượng nước thải và tải lượng các chất ô nhiễm

- Chỉ tiêu cấp nước bình quân cho mỗi khu/cụm công nghiệp hỗn hợp (đa ngành) là 22-45 m3/ ha/ngày đêm;

- Lưu lượng nước thải từ các khu/cụm công nghiệp hỗn hợp được tính bằng 80% lưu lượng nước cấp 

Nếu lượng nước thải phát sinh này không được thu gom và xử lý tốt, khả năng gây ô nhiễm môi trường đất, nước mặt và nước dưới đất khu dân cư xung quanh rất cao.

Vì vậy trong quá trình triển khai xây dựng các khu chức năng trong KCN cần tập trung đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải (theo từng giai đoạn đầu tư của dự án nhà máy sản xuất) đảm bảo chất nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT và QCVN 14-2008/BTNMT (loại B).

1.21.3. Đánh giá các tác động đến môi trường không khí

a. Nguồn ô nhiễm không khí

Nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu trong khu vực chủ yếu từ hệ thống hệ thống giao thông đối ngoại, hệ thống giao thông đi KCN, hoạt động sinh hoạt của công nhân, các bãi đỗ xe nội bộ, hoạt động đun nấu khu vực nhà ăn, ngoài ra một số nguồn nhạy cảm như trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải toàn khu, nhà đặt máy phát điện.

Đánh giá các nguồn và thành phần các chất ô nhiễm không khí 

	TT
	Nguồn ô nhiễm
	Khu vực ô nhiễm
	Thành phần và mức độ ô nhiễm

	1
	Hoạt động sản xuất và giao thông

	1.1
	Hoạt động sản xuất công nghiệp
	Khu vực sản xuất và môi trường không khí xung quanh cơ sở sản xuất
	Bụi, CO, CO2, CmHn, SOx, NOx, R – COOH, R – CHO, Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm lớn, phát tán trên diện rộng.

	1.2
	Hoạt động giao thông nội bộ
	Các bãi đỗ xe, cần bố trí không gian sinh thái
	CO, CO2, CmHn, SOx, Nox, R – COOH, R – CHO, Muội (C), Chì (Pb). Nguồn ô nhiễm cục bộ

	2
	Các khu vực khác

	
	Trạm trung chuyển chất thải rắn, hệ thống xử lý nước thải
	Khu vực xung quanh, vì thế cần xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo đúng kỹ thuật 
	Mức độ ô nhiễm cao do mùi, khí thải từ quá trình phân hủy chất thải rắn, bùn thải như SO2, CH4, H2S, mecaptan … Đây là nguồn gây ô nhiễm cục bộ.


b. Xác định tải lượng các chất ô nhiễm

Dự báo tải lượng ô nhiễm ước tính (kg chất ô nhiễm/ha diện tích KCN trong 1 ngày đêm) do Trung tâm Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Nhiệt đới và Bảo vệ MT TP. Hồ Chí Minh đưa ra, dựa trên số liệu thực tế về tải lượng ô nhiễm trung bình một số KCN như sau::

Thải lượng các chất ô nhiễm không khí do hoạt động công nghiệp

	Chất ô nhiễm
	Bụi
	SO2
	SO3
	NO2
	CO
	THC

	Hệ số thải lượng ô nhiễm (kg/ha/ngđ)
	8,18
	78.27
	1,02
	5,11
	2,42
	0,66


*Đánh giá tác động môi trường các do gia tăng khối lượng CTR
Khối lượng và tỷ lệ thành phần CTR tại các cơ sở sản xuất trong KCN phát sinh được tính toán theo tiêu chuẩn. Dự báo hệ số phát sinh CTR khi các cơ sở sản xuất đi vào hoạt động là 0,15 tấn/ha. Thành phần chất thải rắn nguy hại chiếm khoảng 10-15% tổng lượng CTR công nghiệp phát sinh (Báo cáo hiện trạng môi trường Việt Nam năm 2009).

Tiêu chuẩn phát sinh chất thải rắn công nghiệp 

	Loại chất thải rắn
	Đơn vị
	Chỉ tiêu tính toán

	Các KCN

	Tỷ lệ chất thải rắn phát sinh
	Tấn/ha/ngày
	0,15

	Chất thải nguy hại
	% tổng lượng CTR phát sinh
	15

	CTR có thể tái chế
	% tổng lượng CTR phát sinh
	65

	CTR không tái chế
	% tổng lượng CTR phát sinh
	20


Dự báo, tổng khối lượng CTR trong KCN khi lấp đầy sẽ phát sinh 60 tấn/ngày, 
+Đánh giá các tác động đến môi trường đất:

Do địa hình khu vực vùng gò đồi, hoạt động san nền diễn ra trên toàn ranh giới  dự án. San lấp mặt bằng khu vực qui hoạch cần phải vận chuyển khối lượng đất san nền lớn do điều kiện địa hình.

Căn cứ theo độ cao san nền trong khu vực, dự báo các khu vực có nguy cơ san lấp lớn có tác động mạnh đến môi trường không khí và môi trường đất, đặc biệt gây ô nhiễm bụi.

+ Xu hướng tác động đến hệ sinh thái cảnh quan

Đánh giá năng lực hấp thụ CO2 của diện tích cây xanh thể dục thể thao và cây cách ly trong KCN nhằm đảm bảo điều kiện vi khí hậu, tính cân bằng lượng chất ô nhiễm phát thải và khả năng đáp ứng của điều kiện môi trường tự nhiên. Xác định thông qua mô hình quan hệ CO2 của hệ thống cây xanh, mặt nước. Tuy nhiên để xác định nhanh lượng CO2/ha mà diện tích cây xanh tích lũy theo từng thời điểm. Giả sử trạng thái thực vật hệ cây xanh sinh thái tương ứng với trạng thái rừng non thì lượng CO2 hấp thụ được xác định nhanh bằng thước Bitterlich:

CO2 (tấn/ha) = - 53.242 + 11.508 G (m2/ha); với R2 = 0.987, P < 0.05

Với diện tích cây xanh sinh thái và cây xanh cách ly là 37,77 ha, tại các khu chức năng trong KCN. Lượng CO2 hấp thụ toàn khu vực ước tính 396 tấn/năm, tương ứng 1,08 tấn CO2/ngày. Trên cơ sở giá trị ước tính lượng CO2 hấp thụ bởi hệ sinh thái trong KCN, đây là cơ sở để thẩm định và giám sát năng lực sinh học của hệ sinh thái, đồng thời lượng hóa được giá trị hấp thụ CO2 và vai trò của hệ thực vật tự nhiên trong giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

1.21.4. Dự kiến đối tượng và quy mô tác động môi trường từ quy hoạch

	STT
	Đối tượng chịu tác động
	Quy mô tác động

	
	
	Giai đoạn xây dựng
	Giai đoạn hoạt động

	
	
	Mức độ
	Phạm vi
	Thời gian
	Mức độ
	Phạm vi
	Thời gian

	1
	Các yếu tố vi khí hậu
	 -
	cục bộ
	ngắn
	 --
	cục bộ
	ngắn

	2
	Chế độ thủy văn
	 --
	cục bộ
	ngắn
	 -- 
	rộng
	dài

	3
	Môi trường không khí
	 --
	cục bộ
	ngắn
	 ---
	rộng
	ngắn

	4
	Môi trường nước mặt
	 -
	cục bộ
	ngắn
	 ---
	rộng
	ngắn

	5
	Môi trường biển
	 
	 
	 
	 ---
	rộng
	ngắn

	6
	Nước ngầm
	 -
	cục bộ
	ngắn
	 ---
	cục bộ
	dài

	7
	Môi trường đất
	 ---
	cục bộ
	ngắn
	 --
	cục bộ
	dài

	8
	Hệ sinh thái trên cạn
	 ---
	cục bộ
	ngắn
	 --
	cục bộ
	ngắn

	9
	Hệ sinh thái dưới nước
	 -
	cục bộ
	ngắn
	 ---
	cục bộ
	ngắn

	10
	Hiệu ứng nhà kính
	 
	 
	 
	 ---
	rộng
	dài

	11
	Phát triển kinh tế xã hội
	 
	 
	 
	 +++
	rộng
	dài

	12
	Đời sống dân cư
	 ---
	cục bộ
	ngắn
	 +++
	rộng
	dài

	13
	Việc làm
	 ++
	cục bộ
	ngắn
	 +++
	rộng
	dài

	14
	Sức khỏe cộng đồng
	 --
	cục bộ
	ngắn
	 -
	cục bộ
	dài


Ghi chú:

	Tác động tích cực
	Tác động tiêu cực

	 +++ mạnh
	--- mạnh

	 ++ vừa
	-- vừa

	 + nhỏ
	- nhỏ

	Không rõ
	Không rõ


1.21.5. Dự báo, đánh giá tác động môi trường khi thực hiện quy hoạch

Ma trận đánh giá tác động môi trường

	Các hoạt động
	Môi trường đất
	Môi trường nước
	Không khí – tiếng ồn
	Kinh tế - xã hội
	Hệ sinh thái
	Chất thải rắn
	Tai biến môi trường
	Tổng

	Phát triển đô thị 
	3
	1
	1
	2
	0
	1
	0
	8

	Sinh hoạt đô thị
	2
	3
	2
	1
	1
	3
	0
	12

	Thay đổi sử dụng đất và xây dựng đô thị mới
	3
	1
	0
	0
	2
	0
	0
	6

	Di dân, tái định cư
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	Hoạt động KCN
	1
	1
	3
	2
	3
	1
	1
	12

	Hoạt động giao thông
	1
	0
	2
	0
	0
	0
	0
	3

	Xây dựng nhà máy cấp nước
	0
	1
	0
	2
	1
	0
	1
	5

	Xử lý nước thải
	0
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	3

	Nghĩa trang, 
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Xây dựng cơ sở hạ tầng
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	10

	Khai thác tài nguyên nước 
	2
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	4

	Khai thác dự án
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	1
	14

	Tổng
	16
	16
	12
	13
	11
	8
	4
	80


(Ghi chú:Điểm 3: Tác động rất mạnh. Điểm 2: Tác động mạnh. Điểm 1: Tác động nhẹ. Điểm 0: Tác động không đáng kể)

1.22. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
1.22.1. Đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hạ tầng

Nhìn chung, công nghệ áp dụng cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật là những công nghệ mới đã và đang được sử dụng tại Việt Nam.

Riêng đối với hệ thống xử lý nước thải sẽ sử dụng công nghệ mới để đảm bảo chất lượng nước sau khi xử lý đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn vệ sinh, không gây ô nhiễm môi trường, đảm bảo công trình xử lý gọn nhẹ chiếm ít đất xây dựng và mỹ quan.

1.22.2. Đối với các xí nghiệp công nghiệp

- Sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ mới được phép nhập vào Việt Nam. 

· Tăng cường kiểm soát ô nhiễm khí thải tại KCN đặc biệt là ô nhiễm bụi, mùi từ các nhà máy dệt may, công nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp chế biến sâu nông, lâm sản: chế biến gỗ, chế biến dược phẩm, chế biến khoáng sản …; bắt buộc phải lắp đặt hệ thống xử lý khí thải. Khuyến khích các ngành nghề này chuyển sang sử dụng nhiện liệu sạch hơn..

· Có chính sách khuyến khích sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng trong khu vực dân cư và công nghiệp. Việc này giúp giảm thiểu nhiên liệu tiêu thụ từ đó giảm phát thải. Đặc biệt các ngành về chế biến nông sản, thủy sản có rất nhiều tiềm năng về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng (vd: lò hơi, máy nén, tủ cấp đông).

1.22.3. Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường đất

Trong quá trình thi công cũng như trong giai đoạn vận hành KCN cần quản lý chặt chẽ, tránh rò rỉ, rơi vãi dầu mỡ, hoá chất và các loại chất thải độc hại ra môi trường đất.

Trong và sau khi xây dựng cần thu gom toàn bộ các phế thải xây dựng tránh để tồn đọng gây ô nhiễm đất.

Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình sản xuất cần được thu gom và phân loại theo mức độ độc hại để có biện pháp xử lý riêng cho từng loại. Bãi tập kết rác và xử lý tạm thời cần được thiết kế sao cho vừa đảm bảo mỹ quan vừa đảm bảo về các thông số kỹ thuật để tránh gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.

Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải và sử dụng các công nghệ hiện đại để giảm mức độ ảnh hưởng của ô nhiễm đất do nước thải bị ô nhiễm đổ ra môi trường đất.

1.22.4. Giải pháp khống chế ô nhiễm môi trường nước

Nước thải được phân loại tuỳ theo mức độ và tính chất ô nhiễm.

Nước thải quy ước sạch bao gồm nước làm lạnh, nước thải từ hệ thống giải nhiệt, v.v... được xả thẳng vào hệ thống thoát nước mưa, có thể sử dụng tuần hoàn.

Nước thải nhiễm bẩn cơ học do đất, cát, rác, v.v... phát sinh trong các công đoạn chuyên chở, rửa vật liệu, vệ sinh thiết bị các nhà máy chế biến, v.v... Loại nước thải này được xử lý sơ bộ bằng phương pháp lắng cơ học và thu vớt rác...

Nước thải bị nhiễm dầu bao gồm nước thải từ các nhà máy sản xuất và chế tạo máy, chế biến nông lâm sản, v.v... Loại nước thải này được xử lý sơ bộ bằng các thiết bị như: Bể tách dầu có hoặc không có xục khí, bể tuyển nổi áp lực...

Nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơ cao bao gồm nước thải từ các nhà máy chế biến nông lâm sản, v.v... được xử lý sơ bộ bằng các thiết bị như: Bể UASB, bể lọc sinh học kỵ khí.

Nước thải sinh hoạt của công nhân trong các nhà máy xí nghiệp cũng được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại.

Các loại nước thải trên, trừ nước thải quy ước sạch thì toàn bộ được xả vào hệ thống thoát nước bẩn và được dẫn về một trạm xử lý tập trung trước khi xả ra nguồn.

1.22.5. Giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường không khí

Quy hoạch và bố trí hợp lý các xí nghiệp công nghiệp để tránh tình trạng các nhà máy có khả năng gây ô nhiễm nằm xen lẫn với các nhà máy khác. Bố trí hợp lý các khu vực cây xanh để tạo cảnh quan và làm hàng rào chắn ô nhiễm không khí.

Trong thời gian chuẩn bị và thi công cần có biện pháp giảm thiểu lượng bụi phát sinh. Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân thi công.

Sử dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến ít gây ô nhiễm, sử dụng các nguyên vật liệu ít hoặc không gây ô nhiễm không khí, sử dụng các chu trình, dây chuyền khép kín.

Lắp đặt các hệ thống thiết bị kỹ thuật xử lý và khống chế khí bụi, hơi hoá chất độc hại, tiến hành thông gió hợp lý cho các phân xưởng.

Quản lý máy móc theo đúng nội quy và chế độ vận hành để tránh các sự cố gây ảnh hưởng đến môi trường không khí...

Trồng cây xanh trong các khu vực tập trung và trong khuôn viên nhà máy để tạo bóng mát, cảnh quan, và làm hàng rào cản và lọc bớt ô nhiễm không khí.

1.22.6. Giảm thiểu tác động của tiếng ồn và chấn động

Bố trí và phân đợt xây dựng hợp lý các nhà máy để tránh ảnh hưởng của tiếng ồn và chấn động của các nhà máy đến nhau.

Bố trí khoảng cách ly hợp lý giữa khu công nghiệp và các khu dân cư xung quanh, trồng cây xanh cách ly để giảm sự lan truyền tiếng ồn và chấn động.

Phân lập các khu vực có độ ồn cao, thiết kế chống rung cho các máy móc và chống ồn, cách âm cho các phân xưởng.

Sử dụng các dây chuyền công nghệ ít gây ồn và chấn động.

1.22.7. Đề xuất các khu vực cách ly, bảo vệ môi trường cho các khu vực chức năng

+ Xung quanh KCN: tạo dải cây xanh cách ly 30-50m để giảm ảnh hưởng tới các khu dân cư lân cận.

+ Với khu vực xây dựng các công trình đầu mối: trạm điện Nhà máy nước, Trạm xử lý nước thải: tạo dải cây xanh cách ly 10-20m để giảm ảnh hưởng tới các nhà máy xung quanh.

(Theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP)
CHƯƠNG 7:TỔNG HỢP KINH PHÍ ĐẦU TƯ XD HẠ TẦNG KCN

1.23. KHÁI TOÁN NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG
Khái toán chi phí đầu tư xây dựng hạ tầng bao gồm:

· Chi phí san nền;

· Chi phí xây dựng hệ thống đường giao thông (kể cả nền đường) và các hạng mục phải thi công đồng bộ theo đường, như hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống chiếu sáng và cây xanh theo đường;

· Hệ thống cây xanh;

· Chi phí xây dựng hệ thống cấp điện;

· Chi phí xây dựng hệ thống cấp nước;

+ Diện tích KCN : 254,59ha

+ Suất vốn đầu tư xây dựng hạ tầng: theo Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của bộ Xây dựng
+ Tổng vốn đầu tư hạ tầng:
2.536.040.000.000 đồng

	TT
	Hạng mục công trình
	Cách tính
	 
	 
	Giá trị dự toán sau thuế  (đ)
	Ghi chú

	I
	Chi phí xây dựng (theo suất vốn đầu tư 65/QĐ-BXD)
	6.232.120.000  
	x
	254,59
	1.586.635.430.800
	Gxd

	II
	Chi phí thiết bị  (theo suất vốn đầu tư 65/QĐ-BXD)
	314.300.000  
	x
	254,59
	80.017.637.000
	Gtb

	III
	Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác
	(Gxd+Gtb)
	x
	0,10
	166.665.306.780
	Gql_tv_k

	IV
	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (tạm tính)
	1.100.000.000  
	x
	254,59
	280.049.000.000
	Ggpmb

	V
	Chi phí phòng phí
	 
	 
	 
	211.336.737.458
	Gdp

	1
	Dự phòng phí do yếu tố khối lượng công việc phát sinh: 5% 
	(Gxd+Gtb

+Gql_tv_k

+Ggpmb)
	x
	5%
	105.668.368.729
	Gdp1

	2
	Dự phòng phí do yếu tố trượt giá: tạm tính 5%
	(Gxd+Gtb

+Gql_tv_k

+Ggpmb)
	x
	5%
	105.668.368.729
	Gdp2

	VI
	Chi phí lãi vay 
	(Gxd+Gtb

+Gql_tv_k

+Ggpmb)
	x
	10%
	211.336.737.458
	Glv

	 
	Tổng mức đầu tư 
	(Gxd+Gtb

+Gql_tv_k

+Ggpmb+Glv)
	 
	 
	2.536.040.849.496
	TMĐT


1.24. PHÂN ĐỢT ĐẦU TƯ

Để việc đầu tư xây dựng có thể tiến hành theo hình thức cuốn chiếu vừa đảm bảo tính đồng bộ, vừa tiết kiệm vốn đầu tư, quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Trấn Yên  được dự kiến chia thành 3 giai đoạn như sau: 
Giai đoạn 1:
Trong giai đoạn 1 khai thác diện tích khoảng 70ha. Khu vực được chọn quy hoạch nằm ở phía Đông Nam khu công nghiệp giáp đường Âu Cơ và đường trục dài. Tận dụng lợi thế địa hình bằng phẳng và các tuyến đường đối ngoại sẵn có để giảm chi phí đầu tư ban đầu.

Xây dựng trục đường trung tâm và các công trình: trung tâm điều hành, trạm xử lý nước thải, trạm cấp nước sạch. 
Giai đoạn  2:
Khai thác tiếp diện tích 80ha trung tâm KCN dọc tuyến đường trục ngắn dự án.
Xây dựng kéo dài trục đường trung tâm và hệ thống đường nội bộ KCN. Hoàn thiện hệ thống vườn hoa cây xanh công viên, cây xanh cách ly và trồng cây ven đường. Xây dựng khu trung tâm hành chính 

Giai đoạn  3:

Khai thác diện tích còn lại  nằm phía Tây Bắc KCN. Xây dựng hoàn chỉnh các hạng mục hạ tầng còn lại. 
Hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào từng khu đất cũng được xây dựng theo các giai đoạn xây dựng phù hợp với dự kiến, phân đợt như trên. 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật vào từng khu đất cũng được xây dựng theo 3 giai đoạn xây dựng phù hợp với dự kiến, phân đợt như trên. 

1.25. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ

+ Thời hạn thực hiện dự án: 50 năm.

+ Tiến độ thực hiện dự án:

- Chuẩn bị đầu tư: Quyết định phê duyệt Quy hoạch; Quyết định đầu tư, lập dự án đầu tư): Từ tháng 6/2022 đến 12/2022.

- Thực hiện đầu tư:

+ Thẩm định và phê duyệt thiết kế:  tháng 06/2023
+ Giao đất để thực hiện dự án; thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng: từ tháng 1/2023 đến tháng 12/2023.

+ Dự kiến tiến độ chuẩn bị đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng, thời gian xây dựng, thời gian vận hành sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ… 
2027
- Dự kiến lấp đầy diện tích đất công nghiệp: năm 2029.

1.26. HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI

Khu công nghiệp Trấn Yên hình thành có ý nghĩa vô cùng quan trọng về mặt hiệu quả kinh tế - xã hội.

+ Thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài

· Cùng với những ưu đãi đầu tư của Tỉnh Yên Bái, của Luật đầu tư trong nước, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, cũng như khả năng hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước về địa lý, về tiêu thụ sản phẩm và những ưu đãi đầu tư khác của khu công nghiệp Trấn Yên có khả năng thu hút các nhà đầu tư xây dựng 50 - 70 nhà máy sản xuất. 
+ Thúc đẩy phát triển kinh tế và đô thị hóa của khu vực
· Khu công nghiệp Trấn Yên được thực hiện chuyển dịch cơ cấu ngành nghề, tạo thêm việc làm cho người dân, nâng cao đời sống, ổn định xã hội. Sản xuất công nghiệp phát triển sẽ đóng góp đáng kể vào ngân sách, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hoá và hiện đại hoá của tỉnh
· Quá trình hình thành và phát triển của khu công nghiệp sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp tạo nên những điều kiện nâng cao trình độ cũng như những kinh nghiệm về quản lý, về đầu tư xây dựng. Về kỹ thuật, công nghệ và kinh doanh cho người lao động.

+ Giải quyết việc làm cho người lao động

· Khu công nghiệp Trấn Yên có thể thu hút khoảng 13.000 – 15.000 lao động trực tiếp. 

 Đóng góp của dự án vào ngân sách nhà nước

· Khu công nghiệp Trấn Yên ngoài những đóng góp thuế trực tiếp còn góp đặc biệt quan trọng của khu công nghiệp là đóng góp gián tiếp qua thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động của các doanh nghiệp thuê lại đất trong khu công nghiệp để sản xuất kinh doanh.

+ Tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước, tiết kiệm ngoại tệ nhập khẩu hàng hoá

· Khu công nghiệp Trấn Yên đi vào hoạt động và phát triển sẽ là một khu công nghiệp sản xuất với công nghệ tiên tiến, tạo ra những sản phẩm đa dạng, chất lượng cao đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng tiêu dùng trong nước và nước ngoài.

· Khả năng cạnh tranh của sản phẩm sản xuất trong nước được nâng cao sẽ tạo ra cơ hội giảm nhập khẩu hàng hoá tiêu dùng và do đó tiết kiệm được ngoại tệ.

CHƯƠNG 8:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1.27. KẾT LUẬN

Đồ án quy hoạch phân khu KCN Trấn Yên (giai đoạn 1), tỉnh Yên Bái tỉ lệ 1/2000 đã được nghiên cứu đề xuất trên cơ sở phù hợp với quy hoạch chung phát triển các khu công nghiệp của Tỉnh Yên Bái, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị và quy hoạch XD các dự án lân cận, đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành. 
Nội dung quy hoạch KCN đã đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ của Nhiệm vụ quy haojch được duyệt. Đồ án đã nghiên cứu thiết kế một cách đồng bộ quy hoạch mặt bằng KCN và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khai thác được các thế mạnh và đưa ra các giải pháp quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế trong khu vực.

Quy hoạch phân khu KCN Trấn Yên là một bước cần thiết để tạo cơ sở pháp lý cho việc lập dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp phù hợp Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cũng như Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp của tỉnh Yên Bái
1.28. KIẾN NGHỊ


Đề nghị các Sở ban ngành thẩm định, trình UBND Tỉnh Yên Bái phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Trấn Yên (giai đoạn 1) với các nội dung cơ bản như trên, để làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các bước tiếp theo.
Xin trân trọng cảm ơn./.
PHỤ LỤC:

1- CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ

2 - CÁC TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN

3 – VĂN BẢN TIẾP THU GIẢI TRÌNH

4 – HỒ SƠ BẢN VẼ THU NHỎ

�Đã sửa


�Đã sửa


�Đã sửa tiến độ thực hiện





PAGE  
69

[image: image16.jpg]Y/
N 77
S

_’I '.50cm [‘”“"“

Din didn, bac
thang ty nhién o
thanh hinh



[image: image17.jpg]Vetiver Grass Bonded Fiber Matrix

Soil Surface



[image: image18.jpg]


_1704807551.unknown

_1712234518.unknown

_1704807550.unknown

